Đại số 9                                                                                                      Năm học: 2023 - 2024

Ngày soạn: 04/09/2023
Ngày dạy: 05 - 12/09/2023
CHỦ ĐỀ: CĂN THỨC BẬC HAI
Bài 1,2: CĂN BẬC HAI. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC
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Thời gian: 03 tiết từ tiết 01 - 03
I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Phát biểu được định nghĩa và biết ký hiệu về căn bậc hai số học của số không âm.

- Phát hiện được liên hệ giữa phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số.

- Xác định được các căn bậc hai của các số không âm.

- Tìm được điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa) 
[image: image2.wmf]A

 và có kĩ năng thực hiện điều đó khi biểu thức A không phức tạp.

- Chứng minh được định lí 
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 và vận dụng hằng đẳng thức
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 để rút gọn biểu thức.
- Luyện giải các bài tập về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức.
2. Năng lực hình thành 

- Tính được giá trị của hằng đẳng thức khi biểu thức A là số, rút gọn được biểu thức chứa hằng đẳng thức đã học.

- Giải quyết được các bài toán về rút gọn, tính giá trị biểu thức, tìm x.

- Bồi dưỡng tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong sử dụng kí hiệu và công thức Toán học

- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

- Tính được căn bậc hai của một số không âm, tìm số không âm biết căn bậc hai của nó.

- Giải quyết được các bài toán về so sánh căn bậc hai, so sánh 2 số biết căn bậc hai của nó.

3. Phẩm chất.

- Thông qua quá trình tìm hiểu về căn thức bậc hai, vận dụng kiến thức vào thực tiễn hình thành phẩm chất chăm chỉ.
- Thông qua hoạt động nhóm hình thành hệ thức căn thức bậc hai và hằng đẳng thức hình thành phẩm chất trách nhiệm, trung thực. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Gv : Máy vi tính, ti vi, máy tính, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm.  

2. Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.
3. Bài mới:
Tiết 1: CĂN THỨC BẬC HAI

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A. Hoạt động 1: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…



	GV giới thiệu sơ lược nội dung chương trình môn toán 9 và một số yêu cầu về sách vở, dụng cụ học tập,…

  GV giới thiệu sơ lược nội dung chương I môn đại số 

  Hôm nay ta nghiên cứu bài học đầu tiên của chương.

	B. Hoạt động 2 hình thành kiến thức

	   *Mục tiêu: Hs nắm được căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số không âm

   *Nhiệm vụ học tập của hs: làm  các bài tập 

- GV nhắc lại các kiến thức về căn bậc hai đã học ở lớp 7

- Cho HS làm ?1

 GV lưu ý hai cách trả lời:

Cách 1: Chỉ dùng định nghĩa căn bậc hai.

Cách 2: Có dùng cả nhận xét về căn bậc hai. 

Ví dụ: 3 là căn bậc hai của 9 vì 32 = 9. Mỗi số dương có 2 căn bậc hai là hai số đối nhau, nên –3 cũng là căn bậc hai của 9.

GV: Từ lời giải ?1 GV dẫn dắt đến định nghĩa như sau:

· 3 là căn bậc hai số học của 9; 
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là căn bậc hai số học của 2; 
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là căn bậc hai số học của a
* Số 0 cũng được gọi là căn  bậc hai số học của 0
- GV: Nêu ví dụ 1 như SGK. Yêu cầu HS tự nêu ví dụ?

- GV: Giới thiệu chú ý ở SGK và cho HS làm ?2

- GV: Giới thiệu thuật ngữ phép khai phương, lưu ý về quan hệ giữa khái niệm căn bậc hai đã học ở lớp 7 với khái niệm căn bậc hai số học vừa giới thiệu. 

* GV: Yêu cầu HS làm ?3 để củng cố về quan hệ trên.

- GV: Nhận xét việc hoạt động nhóm của HS.
	HS: Theo dõi phần căn bậc hai của một số a không âm trên bảng phụ đã học ở lớp 7.

HS: Làm ?1 SGK.

HS: Lấy được ví dụ.

HS: Thực hiện ?2.

HS: Làm ?3 theo nhóm.

HS: Cử đại diện nhóm trình bày, các em khác theo dõi và nêu  nhận xét.
	1. Căn bậc hai:

a) Định nghĩa: 

Với a > 0, số 
[image: image7.wmf]a

 được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 được gọi là căn bậc hai số học của 0.

b) Ví dụ

Căn bậc hai số học của 36 là 
[image: image8.wmf]36

 ( = 6)

Căn bậc hai số học của 3 

là 
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c) Chú ý: 
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	GV nhắc lại kết quả đã biết từ lớp 7 “Với các số a, b không âm, nếu 
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 thì 
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”, rồi yêu cầu HS lấy ví dụ minh họa

GV giới thiệu khẳng định ở SGK và nêu định lý tổng hợp cả hai kết quả trên.

Đối với lớp khá gv yêu cầu hs chứng minh định lý
Định lý trên được ứng dụng để ta đi so sánh các số và giới thiệu ví dụ 2

Cho HS làm ?4

Ngoài ra định lý trên còn được dùng để giải các bài toán tìm x, GV giới thiệu ví dụ 3

- Làm ?5
GV gọi HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.

Qua bài làm GV nhận xét về cách trình bày, về những lỗi mà HS hay mắc phải để lưu ý cho HS 
	HS: Lấy được ví dụ.

HS: Ghi định lí .

HS: Thực hiện ?4 để củng cố KT nêu ở ví dụ 2.

HS: Làm ?5 để củng cố KT nêu trong ví dụ 3.


	2. So sánh căn bậc hai số học.

* Định lí:

Với hai số a và b không âm, ta có: 

a < b 
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?4/Tr6: 

   a/ 
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; 16 > 15

nên
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. Vậy 4>
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   b/ 
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; 11 > 9 

nên 
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.Vậy 
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Ví dụ 3 : Xem SGK/6

?5/Tr6

    a/ 1=
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 nên 
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Vậy 0
[image: image32.wmf]£

 x < 9

	C.Hoạt động 3: Luyện tập

	*Mục tiêu: củng cố định nghĩa căn bậc hai, CBHSH của số không âm và luyện tập về so sánh các CBH

*Giao nhiệm vụ: Làm các bài tập 1;2 (SGK)

*Cách thức tiến hành hoạt động: 

+ Giao nhiệm vụ:   - Bài tập 1: Hoạt động cá nhân

                               - Bài tập 2: Hoạt động cặp đôi

*Thực hiện nhiệm vụ:

Bài 1:
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Do đó: CBH của 121 là
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CBH của 144 là
[image: image36.wmf]12;

±

CBH của 169 là
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CBH của 225 là
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; CBH của 256 là
[image: image39.wmf]16;

±

CBH của 324 là
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CBH của 361 là
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CBH của 400  là
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Bài 2: So sánh : 

a) Ta có:
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.Vì : 
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 nên : 
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b) Ta có:
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.Vì : 
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nên 
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c) Ta có:
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.Vì: 
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+Các nhóm và cá nhân báo cáo kết quả

* Đánh giá hoạt động của Hs:

-Gv yêu cầu hs nhận xét lẫn nhau

-Gv nhận xét hđ và kết quả bài tập

	D. Hoạt động 4: Vận dụng 

	*Mục tiêu: - Hs biết vận dụng định nghĩa CBH,CBHSH vào các bài tập tính toán

                   - Hs biết vận dụng kiến thức về so sánh CBH vào các bài tập so sánh các biểu thức khó hơn

*Giao nhiệm vụ: Làm các bài tập sau:

Bài 1: Tính: 
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Bài 2: So sánh: 
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*Cách thức tiến hành hoạt động:

+Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm

+Thực hiện nhiệm vụ

+Các nhóm báo cáo kết quả:

Bài 1: 
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Bài 2:
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+Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau ;Gv chốt lại

	E. Hoạt động hướng dẫn về nhà 

	+Qua tiết học các em đã hiểu thế nào là căn bậc hai số học của một số không âm.

+ Biết cách so sánh hai căn bậc hai số học .

+Về nhà làm tiếp các bài tập còn lại trong SGK

+ GV hướng dẫn HS BT5: Tính diện tích hình vuông từ đó tìm cạnh của hình vuông.


Tiết 2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 
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	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A.Hoạt động 1: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…



	Ở bài học trước ta đã biết căn bậc hai  và căn bậc hai số học của 1 số không âm. Nếu dưới dấu căn là một biểu thức đại số thì được gọi là căn thức bậc hai.Vậy khi nào thì một căn thức bậc hai được xác định? Chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	Căn thức bậc hai 

Mục tiêu: - HS nhận biết được căn thức bậc hai theo ví dụ trực quan trong sách gk. HS phát biểu được tổng quát khái niệm.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Giao nhiệm vụ: Làm ?1;?2

*Cách thức tiến hành hđ:

-Hs hoạt động cá nhân, hđ cặp đôi

GV yêu cầu hs qs H2 sgk và trả lời ?1 trong SGK/8

   Qua đó GV giới thiệu thuật ngữ căn thức bậc hai, biểu thức lấy căn. Từ ví dụ trên GV đưa ra phát biểu tổng quát.

   Theo định nghĩa về căn bậc hai thì 
[image: image63.wmf]3
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xác định 

( hay có nghĩa ) khi nào?

- Cho HS làm ?2 để củng cố cách tìm điều kiện xác định.

Qua đó GV chú ý cho HS những sai lầm thường mắc
	HS làm ?1/trang 8 vào vở của mình, một HS đứng tại chỗ trình bày bài làm của mình

Nhắc lại thuật ngữ trên


[image: image64.wmf]A

xác định khi A lấy giá trị không âm
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 xác định khi 3x
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HS làm ?2 tương tự như ví dụ 1.

Một HS lên bảng trình bày.
	1. Căn thức bậc hai
?1/ trang 8

    Áp dụng định lý Pitago vào tam giác vuông ABC ta có: 
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Suy ra: AB =
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Tổng quát:  SGK/8
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 xác định ( A
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Ví dụ 1: Xem SGK/8

?2/8: 
[image: image73.wmf]52
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 xác định khi 
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 xác định.

	Hằng đẳng thức [image: image78.wmf]2
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Mục tiêu: - HS chứng minh định lí, áp dụng được định lí để tính, rút gọn biểu thức chứa số, biểu thức chứa biến.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	Treo bảng phụ ghi sẵn đề bài ?3, yêu cầu HS đọc đề bài

   Cho HS hoạt động tại chỗ làm ?3

   Quan sát kết quả trong bảng và nhận xét quan hệ [image: image79.wmf]2

a

 và a hoặc –a ?

   GV giới thiệu định lý và hướng dẫn chứng minh.

? Khi nào xảy ra trường hợp “Bình phương một số, rồi khai phương kết quả đó thì lại được số ban đầu”?

   GV cho hs đọc ví dụ 2; ví dụ 3

GV nêu ý nghĩa: Không cần tính căn bậc hai mà vẫn tìm được giá trị của căn bậc hai nhờ biến đổi về biểu thức không chứa căn bậc hai.

Cho HS nhẩm kết quả bài tập 7
Qua đó GV giới thiệu chú ý trong SGK 

GV giới thiệu ví dụ 4

Gv nhận xét và chốt lại
	HS đọc yêu cầu của bài tập.

HS làm ?3 vào vở của mình. Sau đó cho HS lần lượt lên điền vào bảng phụ

[image: image80.wmf]2
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HS đứng tại chỗ nhắc lại nội dung của định lý và c/m.

Khi số ban đầu là một số không âm.

HS chú ý cách trình bày của ví dụ 2

HS đứng tại chỗ nêu nội dung của chú ý trong SGK.

HS đọc hiểu ví dụ 4 .


	2. Hằng đẳng thức [image: image82.wmf]2
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?3: Điền số thích hợp:
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	C. Hoạt động luyện tập 
Mục tiêu: - HS vận dụng được hằng đẳng thức làm bài tập.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.

	*Mục tiêu: - Hs biết tìm ĐK để một căn thức có nghĩa

                   - Hs biết áp dụng hằng đẳng thức để làm các bài tập tính toán

*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 6;8 (SGK)

*Cách thức thực hiện:

+Giao nhiệm vụ: - Bài 6:  Hoạt động nhóm nửa lớp (1 nửa làm câu a,c;1 nửa lớp làm câu b,d)

                              - Bài 8: Hoạt động cá nhân, cặp đôi

+Thực hiện nhiệm vụ: 
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+Các nhóm và cá nhân báo cáo kết quả

+Gv yêu cầu các nhóm và cá nhân nhận xét lẫn nhau

+GV chốt lại

	D. Hoạt đông vận dụng 

Mục tiêu: - HS vận dụng được hằng đẳng thức làm bài tập.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.

	*Mục tiêu: - Hs biết tìm ĐK để một căn thức có nghĩa với các căn thức phức tạp

                   - Hs biết áp dụng hằng đẳng thức để làm các bài tập rút gọn

*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 12;21 (SBT)

*Cách thức thực hiện:

+Giao nhiệm vụ: hoạt động cá nhân,cặp đôi

+Thực hiện nhiệm vụ: 
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	E.  Hoạt đông hướng dẫn tự học
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+ Qua bài học các em đã biết đkxđ của căn thức bậc hai.

+ Cách tính căn bậc hai của một biểu thức .

+ Về nhà làm bài tập 10,13,14,15 SGK.


Tiết 3:
 LUYỆN TẬP




	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động luyện tập 

*Mục tiêu: Củng cố về điều kiện để một căn thức có nghĩa và hằng đẳng thức[image: image112.wmf]2

AA

=


Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập SGK

*Cách thức hoạt động:

+Giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân (lên bảng trình bày bài)

+Thực hiện nhiệm vụ: Gv gọi Hs lên bảng trình bày

Hướng dẫn HS làm bài 12(c,d)/11

    ? Điều kiện xác định của căn thức bậc hai là gì?

 ? Một phân số không âm mà có tử dương vậy mẫu của nó như thế nào?

? Bình phương của một số bất kì có giá trị như thế nào?

- Gọi 2HS lên bảng trình bày bài 12c,d/T11 sgk

Cho HS chữa bài 9.

Đưa về giải phương trình dạng [image: image113.wmf]xm
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 hoặc đưa về dạng [image: image114.wmf]axm
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Gọi HS nhận xét bài làm của bạn

Cho HS làm bài 11(a,d) theo thứ tự thực hiện các phép tính là khai phương hay lũy thừa, nhân hay chia, tiếp đến là cộng hay trừ, từ trái sang phải.

Cho HS làm bài 13(a,c)/11

Hướng dẫn HS sử dụng hằng đẳng thức [image: image115.wmf]2
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GV gọi HS lên bảng làm bài.

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

Cho HS làm bài 14(a,d)/11

Hướng dẫn HS sử dụng: 

Với a[image: image116.wmf]³

0 thì a=([image: image117.wmf]a

)2 để đưa các đa thức về dạng hằng đẳng thức để áp dụng.

Bổ sung thệm:
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Cho HS nhắc lại các hằng đẳng thức có liên quan
	- HS nắm cách làm từ phần hỏi bài cũ và hoàn thành các BT gv yêu cầu

Bốn HS lên bảng trình bày bài làm của mình.

HS dưới lớp nhận xét bài làm của các bạn

HS cả lớp làm bài vào vở, mỗi dãy lớp làm 1 câu

Mỗi dãy một HS lên bảng trình bày bài làm.

Các HS khác nhận xét và sửa sai 

Biểu thức dưới dấu căn không âm

Mẫu của phân số dương

Bình phương của một số bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng 0

HS làm bài vào vở theo hướng dẫn của GV sau đó hai HS lên bảng trình bày bài làm của mình.

HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.

 - HS tiến hành hoạt động nhóm vào bảng phụ nhóm

 - Các nhóm báo cáo kết quả.

HS suy nghĩ làm bài cá nhân

HS:

A2–B2=(A–B)(A+B)

(A–B)2=A2 – 2AB+B2
Suy nghĩ làm ý e và g

HS trình bày
	* Dạng 1:  Tìm điều kiện để căn thức có nghĩa:

Bài 12/11:

c/ Căn thức [image: image119.wmf]1
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* Dạng 2:Tìm x

Bài 9/11:  Tìm x biết: (Áp dụng hằng đẳng thức)
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* Dạng 3:Tính toán, rút gọn

Bài 11/11: Tính:
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Bài 13/11:  Rút gọn các bt:
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Bài 14/11: Phân tích thành nhân tử
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	B. Hoạt động vận dụng 

Mục tiêu: HS tìm ra lỗi sai trong bài toán

PP: Vấn đáp

	Cho HS đọc bài 16 trong SGK để tìm chỗ sai trong chứng minh đó.

Gọi HS đứng tại chỗ trình bày chỗ sai trong phép chứng minh đó.

Từ chỗ sai đó GV chú ý cho HS tránh mắc phải những sai lầm như vậy
	HS đọc bài 16 và tìm chỗ sai trong 5’.

HS trình bày chỗ sai trong phép chứng minh đó.
	

	C. Hoạt động hướng dẫn về nhà 

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	Bài tập về nhà: 11(b,c), 12(a,b) 13(b,d) 14(b,c), 15/11 SGK 

                         12, 13, 14, 15/5 18/6 SBT

Hướng dẫn: Bài 15 trước tiên phân tích vế trái thành nhân tử sau đó giải phương trình tích dạng A.B=0 [image: image169.wmf]Û

A=0 hoặc B=0


Ngày soạn: 11/09/2023
Ngày dạy: 13 - 19/09/2023
CHỦ ĐỀ: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
Thời gian: 02 tiết từ tiết 04 - 05
I. Mục tiêu

1. Kiến thức
 - Phát biểu được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.

 - Phát hiện được liên hệ giữa phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số.

 - Hs vận dụng được quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.

 - Thực hiện được cách tính nhẩm, tính nhanh vận dụng vào giải các bài toán chứng minh, rút gọn biểu thức

2. Năng lực hình thành 
  - Dùng được các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.

  - Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học
3. Phẩm chất.
  - Tự tin, tự chủ, tự giác giải các bài toán có liên quan đến phép nhân và phép khai phương.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Gv : Máy vi tính, ti vi, máy tính, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm, phiếu học tập. 

2. Hs: Máy tính, đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức :(1 phút)                 
2. Kiểm tra bài cũ: Lồng trong tiết dạy (2 phút) 

3. Bài mới:

Tiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG A: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…



	Ở các bài học trước các em đã nắm được điều kiện để căn thức có nghĩa và biết áp dụng hằng đẳng thức[image: image170.wmf]2
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 để làm các bài toán tính toán và rút gọn biểu thức.Tuy nhiên để  làm được các dạng bài tập về căn thức ta cần nắm được các quy tắc về phép tính trên căn thức. Bài học hôm nay giúp ta nắm được liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.

	B – Hoạt động hình thành kiến thức 

*Mục tiêu: Hs nắm được định lý, nắm được quy tắc nhân các căn bậc hai và quy tắc khai phương một tích .

*Giao nhiệm vụ: 

+Chứng minh được định lý, nắm được quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai

+Làm được các ví dụ trong SGK và bài ?1,?2,?3,?4 

*Cách thức hoạt động|:

+Các ví dụ: Hoạt động cá nhân,cặp đôi

+?1,?2,?3,?4: Hoạt động nhóm

	*Thực hiện nhiệm vụ:

 GV cho HS làm bài ?1 theo cá nhân.

Tính và so sánh: [image: image171.wmf]25

16

.

 và [image: image172.wmf]25
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.


Gọi một HS đứng tại chỗ trả lời

    ? Tổng quát với 2 số không âm a, b ta có điều gì?

      GV giới thiệu định lý

   ?Theo định nghĩa căn bậc hai số học, để chứng minh [image: image173.wmf]a.b

 là căn bậc hai số học của a.b thì phải chứng minh những gì? 

Định lý trên còn có thể mở rộng cho tích của nhiều số không âm.

Từ định lý này , người ta phát biểu được hai quy tắc theo hai chiều ngược nhau Với a ( 0, b ( 0, ta có:

[image: image1.wmf]2
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	HS làm ?1 theo cá nhân

HS đứng tại chỗ trả lời

Hs: 

[image: image176.wmf]16.2540020
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HS dựa vào ví dụ khái quát về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Ta phải chứng minh[image: image178.wmf]a.b

  xác định, không âm và 

([image: image179.wmf]a.b

)2=a.b

HS nêu cm miệng
	1. Định lý

?1/Tr12 [image: image180.wmf]16.2540020
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Vậy [image: image182.wmf]16.2516.25
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Định lý: SGK/12

CM: Ta có: Vì a[image: image183.wmf]0, b0
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	GV giới thiệu quy tắc khai phương một tích và cho HS nhắc lại nội dung của quy tắc.

Hướng dẫn HS làm ví dụ 1

   Yêu cầu HS làm ?2 để củng cố.

    Gọi hai HS lên bảng thực hiện.

Gọi HS nhận xét bài làm 

GV nhận xét và sửa sai 

   GV giới thiệu quy tắc nhân các căn thức bậc hai và cho       

   HS nhắc lại nội dung của quy tắc.

Hướng dẫn HS làm ví dụ 2

Yêu cầu HS làm ?3 để củng cố.

Gọi hai HS lên bảng thực hiện.

Gọi HS nhận xét bài làm 

GV nhận xét và sửa sai

GV giới thiệu chú ý. Áp dụng chú ý đó ta có thể rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.

GV giới thiệu ví dụ 3/14

Cho HS làm ?4 để củng cố lại chú ý và ví dụ 3.

Gọi hai HS lên bảng làm bài.

Gọi HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.

GV nhận xét và sửa sai.
	HS nhắc lại nội dung của quy tắc.

HS nghe GV hướng dẫn

HS cả lớp làm ?2 vào vở của mình theo cá nhân để củng cố quy tắc.

Hai HS lên bảng thực hiện.

HS cả lớp nhận xét và bổ sung 

HS nhắc lại nội dung của quy tắc.

HS nghe GV hướng dẫn

HS cả lớp làm ?2 vào vở của mình theo cá nhân để củng cố quy tắc.

Hai HS lên bảng thực hiện.

HS cả lớp nhận xét và bổ sung

HS quan sát GV thực hiện

HS làm ?4 theo cá nhân vào vở.

Hai HS lên bảng làm bài

HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn
	2. Áp dụng
a/ Quy tắc khai phương một tích:    SGK/13

* Ví dụ 1: Xem SGK/13

?2/ Tr13

a/[image: image188.wmf]0,16.0,64.225
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b/ Quy tắc nhân các căn thức bậc hai:  SGK/13

*Ví dụ 2:  Xem SGK/13

?3/14

a/    [image: image193.wmf]3.75
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Chú ý: Xem SGK/14

?4/14
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	C - Hoạt động luyện tập 

- *Mục tiêu:Hs biết vận dụng quy tắc khai phương một thương và nhân các căn thức bậc hai vào làm các bài toán rút gọn biểu thức và dạng tính toán dạng phức tạp hơn

*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 20(SGK),bài 27(SBT)

*Cách thức hoạt động:

+Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm



	+Thực hiện nhiệm vụ: 
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Bài 27 (SBT)
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+Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau rồi chốt lại vấn đề

	D – Tìm tòi, mở rộng 

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	- Yêu cầu HS  nhắc lại hai quy tắc đã học. 

Cần chú ý ta có thể áp dụng hai quy tắc đó sao cho tính toán nhanh và chính xác

- Bài tập về nhà: 17, 18, 19, 20, 21, 22 /14,15 SGK.

Hướng dẫn: Bài 17 c/ Chú ý [image: image214.wmf]12,1.360121.36

=

 vì [image: image215.wmf]121

 và [image: image216.wmf]36

nhẩm được kết quả thứ tự là 11 và 6

Bài 18 làm tương tự như ?3

Bài 19, 20 chú ý đến điều kiện xác định của các căn thức.


Tiết 5:
 LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA  HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG A: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…



	   Viết công thức của định lý liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Nêu quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai.

   Hs lên bảng trả lời, gv nhận xét và ghi điểm

	B – Hoạt động luyện tập 

Mục tiêu: - Vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập tính giá trị căn thức, bài toán chứng minh đẳng thức, tìm x thỏa mãn biểu thức chứa căn bậc hai và bài tập so sánh biểu thức chứa căn.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Hoạt động cá nhân:

GV treo bảng phụ ghi đề bài 21

Cho HS làm bài 22/15 (a,b).

   ? Nhìn vào đề bài có nhận xét gì về biểu thức dưới dấu căn

   ? Hãy biến đổi hằng đẳng thức rồi tính

 Gọi hai HS đồng thời lên bảng làm bài

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn

GV nhận xét và sửa sai cho HS 

 GV gợi ý HS đưa biểu thức ra ngoài dấu căn và xác định giá trị của biểu thức 

(Đưa đề bài lên bảng phụ)

Gv cho hs suy nghĩ cách làm.

GV nhận xét và sửa sai.

Bài  23b tr15, sgk.

(Đưa đề bài lên bảng phụ).
   ? Hai số như thế nào gọi là nghịch đảo của nhau? Vậy điều phải chứng minh ở đây là gì?
   Cho HS làm bài 25

    Y/c hs nhắc lại CBH số học của 1 số không âm a.

Gv nêu phương pháp: Đặt điều kiện để căn thức có nghĩa rồi giải tìm x.

Gv hướng dẫn HS bình phương cả hai vế đối với câu a, chuyển vế sau đó bình phương hai vế đối với câu d

GV nhận xét và sửa sai.

   Cho HS làm bài 26

Gọi một HS lên bảng làm câu a bằng cách tính giá trị trực tiếp.

Hướng dẫn HS chứng minh câu b bằng cách so sánh a+b và [image: image217.wmf]2

(ab)

+


GV nhận xét và sửa sai.
	HS trả lời miệng và trình bày lại cách tính

HS cả lớp làm bài vào vở theo cá nhân. Hai HS lên bảng trình bày bài làm của mình.

HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.

Hai hs lên bảng thực hiện 

HS rút gọn biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức đã cho. 

HS trả lời theo gợi ý của gv

HS cả lớp làm bài 25 vào vở theo cá nhân

Hs:
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Hai HS lên bảng trình bày bài làm của mình

HS quan sát so sánh với bài làm của mình và nêu nhận xét về bài làm của bạn

HS làm bài 26 vào vở 

Một HS lên bảng làm câu a bằng cách tính giá trị trực tiếp.


	 * Dạng1: Thực hiện phép tính 

Bài 21 tr 15-sgk

Kq: (B) 120
Bài 22/15
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* Dạng 2: Rút gọn biểu thức, tính giá trị của biểu thức

Bài 19 tr15:  Rút gọn biểu thức
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Bài 24/15
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* Dạng 3:Chứng minh đẳng thức

Bài 23 b tr 15-sgk
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) là hai số nghịch đảo của nhau

* Dạng 4:Giải phương trình

Bài 25/16
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Vậy tập ngiệm của phương trình S={4}
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Vậy tập nghiệm của phương trình là S={–2; 4}

Bài 26/16

a/ Ta có:  [image: image258.wmf]25934

+=


[image: image259.wmf]25953

864

+=+

==


Vậy [image: image260.wmf]259259

+

+<


b/ Ta có: a+b<a+[image: image261.wmf]2ab

+b

Hay [image: image262.wmf]2

(ab)

+

<[image: image263.wmf]2

(ab)

+


Do a>0; b>0 nên [image: image264.wmf]a

>0; [image: image265.wmf]b

>0; [image: image266.wmf]ab

+

>0

Suy ra: [image: image267.wmf]ab

+

<[image: image268.wmf]ab

+



	C- Hoạt động tìm tòi, mở rộng. 

Mục tiêu: 
- HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
Bài tập về nhà: 22(c,d), 23, 24b,25(b,c) 27/15,16 SGK.

Hướng dẫn:   Bài 22(c,d) làm tương tự như câu a và b




Ngày soạn: 18/09/2023
Ngày dạy: 20 - 26/09/2023
CHỦ ĐỀ: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
Thời gian: 02 tiết từ tiết 06 – 07

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

 - Nêu được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.

 - Phát hiện được liên hệ giữa phép khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.

 - Tính được các căn bậc hai của một thương.
 - Rút gọn được các căn bậc hai có chứa ẩn và lưu ý điều kiện của ẩn trong quá trình làm bài.
2. Năng lực hình thành
 - Sử dụng được các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức hình thành năng lực tự học.
 - Giải quyết được các bài toán về khai phương một thương.

 - Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
3. Phẩm chất

 - Hình thành phẩm chất tự tin, tự chủ, nghiêm túc và hứng thú học tập.
II. Chuẩn bị:
1. Gv : Máy vi tính, ti vi, máy tính, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm, phiếu học tập. 

2. Hs: Máy tính, đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định:                 
2.Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài ). 

3.Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG A: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…



	GV giao nhiệm vụ cho HS hoạt động cá nhân bài ?1/sgk

?1/ Tr12
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	B - Hoạt động hình thành kiến thức 

Định lí
Mục tiêu: - Hs nêu được định lí về khai phương một thương, chứng minh được định lí nhờ trực quan thông qua các ví dụ cụ thể.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	GV chốt thông qua phần khởi động:  Đây là những trường hợp cụ thể. TQ với 2 số a[image: image272.wmf]³

0 và [image: image273.wmf]0
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 ta cũng có điều này => Nêu định lý.

? Dựa vào cơ sở nào để chứng minh định lý này?

Gv hướng dẫn HS chứng minh như sgk

GV: Ta có thể sử dụng quy tắc nhân các căn thức bậc hai để c/m định lý này.
Ta có: [image: image274.wmf]..
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Từ công thức gv giới thiệu 2 phép toán ngược và đi sâu vào áp dụng


	HS đứng tại chỗ trả lời

HS dựa vào ví dụ khái quát về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

HS: Dựa vào đ/n CBH số học của số không âm


	1. Định lý
?1/12
Định lý: Học SGK/12

Với hai số a không âm và b dương, ta luôn có
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	GV giới thiệu quy tắc khai phương một thương và cho HS nhắc lại nội dung của quy tắc.

* Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 1, ?2

Hướng dẫn HS làm ví dụ 1

Yêu cầu HS làm ?2 để củng cố.

Gọi hai HS lên bảng thực hiện.

GV nhận xét và sửa sai 

GV giới thiệu quy tắc chia hai căn bậc hai và cho HS nhắc lại nội dung của quy tắc.

   Hướng dẫn HS làm ví dụ 2

Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm ?3 để củng cố.

Gọi hai HS lên bảng thực hiện.

Gọi HS nhận xét bài làm 

GV nhận xét và sửa sai

GV giới thiệu chú ý. Áp dụng chú ý đó ta có thể rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.

GV giới thiệu ví dụ 3/14

Cho HS làm ?4 để củng cố lại chú ý và ví dụ 3.

Gọi hai HS lên bảng làm bài.

Gọi HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.

GV nhận xét và sửa sai.

Cần chú ý ta có thể áp dụng hai quy tắc đó sao cho tính toán nhanh và chính xác
	HS nhắc lại nội dung của quy tắc.

HS nghe GV hướng dẫn

HS cả lớp làm ?2 vào vở của mình theo cá nhân để củng cố quy tắc.

Hai HS lên bảng thực hiện.

HS cả lớp nhận xét và bổ sung 

HS nhắc lại nội dung của quy tắc.

HS nghe GV hướng dẫn

HS cả lớp làm ?3 vào vở của mình theo cá nhân để củng cố quy tắc.

Hai HS lên bảng thực hiện.

HS cả lớp nhận xét và bổ sung

-HS quan sát GV thực hiện

-HS làm ?4 theo cá nhân vào vở.

-Hai HS lên bảng làm bài

-HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn
	2. Áp dụng
a/ Quy tắc khai phương một thương:  SGK/13

Ví dụ 1: Xem SGK/13

?2/ Tr13
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b/ Quy tắc chia hai căn bậc hai: SGK/13

Ví dụ 2: Xem SGK/13

?3/ Tr14
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Chú ý: Xem SGK/14

Ví dụ 3/14: Xem SGK/14

?4/14

a/ [image: image289.wmf]2422

2ab(ab)

5025

=


[image: image290.wmf]22

2

ab

(ab)

5

25

=

=

[image: image291.wmf]2

a.b

5

=


b/ [image: image292.wmf]22

2ab2ab

162162

=

 (với a[image: image293.wmf]³

0)

[image: image294.wmf]22

abab

8181

==

[image: image295.wmf]ba

9

=



	C - Hoạt động luyện tập 

Mục tiêu:  Củng cố quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai

Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập28 a,b,c(SGK);29b,c,d

*Cách  thức hoạt động:

+Giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân, cặp đôi

+Thực hiện hoạt động: Gv gọi 2 hs lên bảng trình bày bài

+Gv gọi hs khác nhận xét bài làm của bạn 

+ gv chốt lại vấn đề
	Hs lên bảng trình bày bài
	Bài 28/sgk:
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Bài 29: 
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	D - Hoạt động vận dụng 

Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Mục tiêu: hs biết vận dụng quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai vào các bài toán rút gọn biểu thức

* Giao nhiệm vụ: làm bài tập 30 c,d (SGK); 40c,d (SBT)

*Cách thức hoạt động:

-Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm bàn

-Thực hiện nhiệm vụ: 

   Bài 30: 
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Bài 40:
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-Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau rồi chốt lại vấn đề



	E - Hoạt động hướng dẫn về nhà 

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+ Đọc lại lý thuyết,các ví dụ .

+ Làm các bài tập : 28,29,30,31,32 trang 18,19 SGK.


Tiết 7:
 LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG A: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…



	GV giao nhiệm vụ:  Viết công thức của định lý liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Nêu quy tắc khai phương một thương và chia hai căn thức bậc hai.

    HS lên bảng trả lời. Định lý và các quy tắc trong SGK/16, 17

    Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu có)

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

	B - Hoạt động luyện tập 

	*Mục tiêu: củng cố cho hs về quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai

*Giao nhiệm vụ: làm bài tập 31, 32, 33, 34, 36 (SGK)

*Cách thức tổ chức hoạt động: 

+Giao nhiệm vụ: Bài 31, 33,36: Hđ cá nhân; bài 32, 34: hđ nhóm

- GV đánh giá kết quả thực hiện.

- HS làm bài 32/19

Làm việc theo nhóm

+Gọi hai HS lên bảng làm bài đại diện cho hai dãy.

+Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

GV nhận xét và sửa sai.


	- HS hoạt động cá nhân

- 2HS lên bảng trình bày

HS dưới lớp theo dõi, bổ sung (nếu cần)
	* Dạng 1:   Tính:

Bài 32/19

a/[image: image306.wmf]94

1.5.0,01

169

[image: image307.wmf]25491

..

169100

=

[image: image308.wmf]491

..

9100

25

16

=

[image: image309.wmf]571

..

4310

=

=[image: image310.wmf]7

24


c/ [image: image311.wmf]22

165124

164

-

[image: image312.wmf]=

41.289

164


[image: image313.wmf]==

28917

42



	- BT 33/SGK

- GV giao nhiệm vụ: làm việc cá nhân bài 33/19 (a,c)

Gọi hai HS lên bảng làm bài, HS còn lại làm bài vào vở sau đó nhận xét bài làm của bạn

Hướng dẫn: Đưa về dạng [image: image314.wmf]x

=b hoặc [image: image315.wmf]2
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 rồi giải

- GV sửa sai (nếu cần) và đánh giá kết quả thực hiện

- HD gải BT 35
	- HS hoạt động cá nhân

2 HS lên bảng làm bài

- HS dưới lớp làm bài vào vở và bổ sung bài làm của bạn (nếu cần)


	* Dạng 2: Giải phương trình
Bài 33/sgk: Giải phương trình
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	- BT 30, 34/SGK

-GV giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm làm bài tập 34/sgk câu a, c

+ Mỗi dãy làm một câu 

+Gọi HS nhận xét bài làm của bạn 

GV nhận xét và sửa sai.

-Hướng dẫn: Đưa các biểu thức dưới dấu căn thành bình phương của một biểu thức rồi áp dụng hằng đẳng thức [image: image324.wmf]=
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	* Dạng 3: Rút gọn:

Bài 34/sgk:
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	- BT31, 36, 37/SGK

* GV giao nhiệm vụ 1: Làm BT 31/sgk:

- Yêu cầu HS nắm yêu cầu của bài

Hướng dẫn HS làm câu b dựa vào bài 26/sgk.

- GV nhận xét và sửa sai.

* GV giao nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm BT 36/sgk:

Sau đó yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài làm đó vào vở.
	- HS lên bảng trình bày

- HS hoạt động nhóm. Đại diện đứng tại chỗ trả lời

- Các nhóm nhận xét, bổ sung
	* Dạng 4: Các dạng bài tập khác

Bài 31/sgk:
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Bài 36/sgk:

a) Đúng

b) Sai, vì vế phải không có nghĩa

c) Đúng

d) Đúng

	C - Hoạt động vận dụng 

	*Mục tiêu: hs biết vận dụng quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai vào các bài toán tìm x dạng phức tạp

* Giao nhiệm vụ: làm bài tập 43 (SBT)

*Cách thức hoạt động:

-Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm bàn

-Thực hiện nhiệm vụ: 
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	D - Hoạt động hướng dẫn tự học
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	      + Về nhà đọc lại các bài tập đã chữa,đọc thuộc lý thuyết .

      + Làm các bài tập còn lại trong SGK và làm thêm bài 36,37 SBT


Ngày soạn: 25/09/2023
Ngày dạy: 27/9 – 10/10/2023
CHỦ ĐỀ: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI

Thời gian: 04 tiết từ tiết 08 – 11

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức
 - Phát biểu được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.

 - Vận dụng được các bước đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn.

 - Xác định được các căn thức và rút gọn được biểu thức.
 - Khử được mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu.

 - Bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên.

2. Năng lực hình thành

 - Tính được các căn thức từ đơn giản đến phức tạp.
 - Giải quyết được các bài toán đưa biểu thức vào trong, ra ngoài dấu căn, lưu ý điều kiện của ẩn

 - Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

3. Phẩm chất
  - Rẻn phẩm chất tự học, tự sáng tạo, tự tìm tòi các dạng bài toán vận dụng trong thực tế để giải.
II. Chuẩn bị:
1. Gv : Máy vi tính, ti vi, máy tính, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm, phiếu học tập. 

2. Hs: Máy tính, đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định:
2.Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài ). 

3.Bài mới :

Tiết 8: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG A: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	- Để phát biểu được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.Vận dụng được các bước đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn.

 Xác định được các căn thức và rút gọn được biểu thức….


	B - Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 

Mục tiêu: - Hs tính và so sánh các căn thức đơn giản, phát biểu tổng quát và đưa được thừa số ra ngoài dấu căn.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	* GV giao nhiệm vụ 1:

làm ?1/ Tr24

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 

- GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của HS, sửa chữa sai sót nếu có.

- Qua đó,  GV giới thiệu: 

[image: image351.wmf]2
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 ( a(0; b(0 ) gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn

*GV giao nhiệm vụ 2:

- GV yêu cầu hs nghiên cứu VD1, VD2
 - Hãy cho biết thừa số nào đưa ra ngoài dấu căn?
- GV giới  thiệu:  

[image: image352.wmf]35; 25; 5

là các hạng tử đồng dạng

* GV giao nhiệm vụ 3:

- Hoạt động nhóm làm ?2

-  GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm, sửa chữa sai sót nếu có.

- Gv giới thiệu tổng quát  

* GV giao nhiệm vụ 4:

- Nghiên cứu VD3 (Bảng phụ)

GV yêu cầu hs làm ?3

Gọi HS lên bảng làm bài

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 

- GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của HS, sửa chữa sai sót nếu có.
	- HS làm bài tập vào vở của mình, một HS đứng tại chỗ trả lời

HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn

HS nghiên cứu ví dụ 1, VD2 .

    HS làm bài ?2 vào vở của mình, hai HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét bài làm của bạn

- HS đọc phần tổng quát trong SGK/25

HS quan sát GV hướng dẫn sau đó làm ?3 vào vở của mình. Hai HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét bài làm của bạn
	1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. 

?1: Với a [image: image353.wmf]³
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Ví dụ 1: 
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Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức:
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?2: Rút gọn biểu thức:
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* Tổng quát: Với hai biểu thức A, B mà  B ( 0, ta có:
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Ví dụ 3:
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	2. Đưa thừa số vào trong dấu căn 

Mục tiêu: - Hs đưa được biểu thức vào trong dấu căn, thực hiện được phép tính.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	* GV Phép biến đổi đưa thừa số vào trong dấu căn là phép biến đổi ngược của phép biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
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      Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
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     Đưa thừa số vào trong dấu căn

* GV treo bảng phụ ghi VD4

*GV giao nhiệm vụ 1:

- Áp dụng làm ?4

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn sau đó GV nhận xét và sửa sai, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HS

- GV kết luận: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn hoặc vào trong dấu căn có tác dụng:

So sánh các số được thuận tiện

Tính giá trị gần đúng của biểu thức số với độ chính xác cao hơn

* GV giao nhiệm vụ 2:
Nghiên cứu ví dụ 5/sgk
	HS nhắc lại công thức tổng quát của phép đưa thừa số vào trong dấu căn

HS đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi của GV.

HS làm ?4 vào vở của mình, bốn HS lên bảng làm bài

HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn

HS tự nghiên cứu ví dụ 5 trong SGK/26


	2. Đưa thừa số vào trong dấu căn.

Tổng quát:
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Ví dụ 5: Tự nghiên cứu SGK/26

	C - Hoạt động luyện tập 

Mục tiêu: - Hs vận dụng được kiến thức làm bài tập.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	* Nhiệm vụ: Giải bt 43 a,b và BT 44a,b   

- GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và sửa sai (nếu cần)
	+ HS làm ít phút

+ 2HS lên bảng trình bày
	Bài tập 43 a); b): 
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Bài tập 44:
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	D - Hoạt động vận dụng 

Mục tiêu: - Hs vận dụng được kiến thức làm bài tập.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	* Mục tiêu: Hs biết vận dụng các phép biến đổi đưa thừa số vào trong dấu căn và đưa thừa số ra ngoài dấu căn để làm các bài toán rút gọn biểu thức

*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 60 (SBT)

*Cách thức tổ chức hoạt động:

+Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm

+Thực hiện hđ: 
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+ Gv yêu cầu các nhóm nhận xét bài lẫn nhau, gv chốt lại vấn đề

	E - Hoạt động tìm tòi mở rộng (2 phút)

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	     - Xem lại nội dung bài học và làm các bài tập :45, 47 sgk và bài tập 59 → 65 sbt.

     - Đọc tr​ước bài 7 để học trong tiết học sau.




Tiết 9: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG A: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	*Mục tiêu: HS luyện tập về phép biến đổi đưa thừa số vào trong và ra ngoài dấu căn

                    qua các dạng bài tập rút gọn biểu thức, so sánh, dạng tìm x

*Giao nhiệm vụ: làm bài tập 46;45;44(SGK)

*Cách thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân cặp đôi

	* Hoạt động B: Luyện tập
Hoạt động cá nhân:

- Muốn rút gọn biểu thức ta làm thế nào đối với bài 1

- Nhận xét các số dưới dấu căn

- Áp dụng kiến thức nào để giải

* Hoạt động 2: Cho HS làm bài tập 46

Hoạt động cá nhân: Nhận xét gì về biểu thức đã cho

Hoạt động cặp đôi: rút gọn biểu thức

+ Gọi 3 HS lên bảng, ở dưới lớp theo dõi .

* Hoạt động 3: HS làm bài tập 45

* HĐ cá nhân: 

NV1: Để so sánh hai số  bên ta làm thế nào ,

NV2: bài tập này áp dụng kiến thức nào ,

NV3: Ta đưa thừa số nào vào trong dấu căn .

Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm câu b

 + HS Làm,GV nhận xét .

* Hoạt động 4:  HS làm bài tập 44 SGK

Hoạt động cá nhân:

NV 1:Nhận xét gì về biểu thức dưới dấu căn  

NV 2: Tìm ĐK 

NV 3: Tìm x như thế nào ?

GV : Hệ thống lại các dạng bài tập và cách giải.

Còn thời gian cho HS làm bài 77 SBT.


	+ Áp dụng các phép biến đổi đã học 

75 = 25.3; 48 = 16.3;

300 = 100.3

+ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 

+Thực hiện phép tính trên căn thức đồng dạng .

+ Có 3 căn thức đồng dạng  .

+ Cộng trừ các căn thức đồng dạng 

Ý b :8 = 2.4;

 18 = 2.9

+ Thực hiện theo yêu cầu của GV

+ Đưa các biểu thức cần so sánh về các căn thức đồng dạng.

+ Áp dụng phép biến đổi đưa thừa số vào trong dấu căn .

a) Ta đưa 3 và 7 vào trong dấu căn .

b) Ta đưa 1/2 và 6 vào trong dấu căn

+ Nâng lũy thừa đó lên bậc hai.

HS làm rồi trình bày lên bảng
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	Dạng 1. Rút gọn biểu thức

Bài 1
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* Bài 46 (SGK)

a) [image: image387.wmf]23x-43x+27-33x
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Dạng 2. So sánh

Bài 45/27 sgk:

[image: image396.wmf]a) 7 vµ 35


Ta có: [image: image397.wmf]7 =49


[image: image398.wmf]==

Þ>

Þ>

2

353.545

4945

735


[image: image399.wmf]11

b) 6 vµ 6

22


[image: image400.wmf]2

2

1113

)6=.6 =.6

2242

1136

)66.18

222

311

1866

222

æö

+=

ç÷

èø

+===

Þ>Þ>

Dạng 3: Tìm x

Bài tập 44(SGK)
[image: image401.wmf]=Û=
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	C- Hoạt động vận dụng 

	         *Mục tiêu: HS biết vận dụng phép đưa thừa số vào trong dấu căn và đưa thừa số ra ngoài 

dấu căn qua các dạng bài tập rút gọn biểu thức dạng phức tạp hơn

*Giao nhiệm vụ: làm bài tập 75(SBT)

*Cách thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm

+Thực hiện hoạt động: [image: image402.wmf]()()
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+ GV yêu cầu các nhóm nhận xét bài lẫn nhau rồi Gv chốt lại vấn đề

	D- Hoạt động hướng dẫn tự học  - 2 phút

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+ Về nhà đọc lại các bài tập đã chữa

+ Qua bài học các em đã nắm vững đưa thừa số vào trong ,ra ngoài dấu căn 

+ Làm các bài tập 58;60;70;69 SBT.


Tiết 10 : BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI(tt)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG A: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	* GV giao nhiệm vụ:

- Hs1: a) Đư​a thừa số ra ngoài dấu căn: [image: image404.wmf]5

.
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; [image: image405.wmf]20

; [image: image406.wmf]75


b) Rút gọn: 
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- Hs2:

a) Đưa thừa số vào trong dấu căn: [image: image408.wmf]3

2

; [image: image409.wmf]5
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-

;

b) So sánh: [image: image410.wmf]5

2

 và [image: image411.wmf]21


- GV cho HS nhận xét, GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

=> GV ĐVĐ giới thiệu bài mới


	- Hai hs lên bảng làm bài

- Lớp theo dõi nhận xét
	

	B - Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn 

Mục tiêu: - Hs khử được mẫu của biểu thức lấy căn, tổng quát với biểu thức A, B.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Mục tiêu: Hs nắm được phép khử mẫu biểu thức lấy căn và phép trục căn thức ở mẫu

*Giao nhiệm vụ: Làm các ví dụ 

*Cách thức hoạt động: Hoạt động cá nhân và cặp đôi, hđ nhóm

* Hoạt động cá nhân:

Dựa vào hai ví dụ cụ thể hướng dẫn đi tìm công thức tổng quát.

* Hoạt động cặp đôi:

NV:  HS làm bài ?1

Quan sát HS dưới lớp làm bài 

 Gọi HS nhận xét bài làm của bạn 

GV nhận xét và sửa sai.


	HS cả lớp nghe GV trình bày.

HS trả lời các câu hỏi để biến đổi đối với các biểu thức cụ thể.

HS quan sát để đưa ra công thức tổng quát

HS thảo luận làm ?1 sau đó ba HS lên bảng làm bài.

HS nhận xét bài làm của bạn
	1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Ví dụ 1:

a/ [image: image412.wmf]2
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Tổng quát: Với các biểu thức A, B mà A.B[image: image415.wmf]³
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	2: Trục căn thức ở mẫu 

Mục tiêu: - Hs nêu được phương pháp trục căn thức ở mẫu, tổng quát được với các biểu thức.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	-Giới thiệu phép biến đổi trục căn thức ở mẫu

-Hướng dẫn HS thực hiện đối với các ví dụ cụ thể

-Giới thiệu về hai biểu thức liên hợp với nhau.

-GV: biểu thức [image: image421.wmf]31

+

 và biểu thức [image: image422.wmf]31

-

 là hai biểu thức liên hợp của nhau

*Hoạt động cá nhân: Biểu thức liên hợp của [image: image423.wmf]53

-

 là biểu thức nào

* Hoạt động nhóm:Hãy cho biết biểu thức liên hợp của[image: image424.wmf];A;
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GV: đưa ra tổng quát như SGK

* Hoạt động nhóm làm ?2

Quan sát HS dưới lớp làm bài 

Gọi nhận xét và sửa sai.
	HS cả lớp nghe GV trình bày.

HS trả lời các câu hỏi để biến đổi đối với các biểu thức cụ thể.

Lớp chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 1 câu làm vào bảng phụ nhóm.

-Các nhóm báo cáo kết quả

-Các nhóm nhận xét bài làm của nhau
	2. Trục căn thức ở mẫu

Ví dụ 2: 
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Tổng quát: 

a)Với các biểu thức A,B mà B > 0, ta có [image: image431.wmf]AAB
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c)Với các biểu thức A,B, C mà A ( 0, B(0 và  A(B, ta có[image: image433.wmf]()
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	C - Hoạt động Luyện tập – Củng cố 

	*Mục tiêu: Hs nắm được phép khử mẫu biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu qua các bài tập đơn giản

*Giao nhiệm vụ: làm bài tập 48; 51(SGK)

*Cách thức hoạt động: 

+ Giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân, cặp đôi

+ Thực hiện hoạt động: 

    Bài 48: 
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+ Gv nhận xét bài làm của HS rồi chốt lại vấn đề

	D - Hoạt động Tìm tòi – Mở rộng (2p)

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	    + Đọc lại các công thức trong bài học .

    + Làm các bài tập 53 /30 SGK 


Tiết 11: LUYỆN  TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	Nêu yêu cầu kiểm tra.

Bài 1: Viết các công thức tổng quát của phép biến đổi: khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu.

Bài 2: Rút gọn các biểu thức
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Bài 3. Trục các căn thức ở mẫu:
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	GV thu bài khi hết giờ.

Biểu điểm: Bài 1 – 2đ

( đúng 4 công thức cho 2 đ)

Bài 2: Mỗi ý đúng 2 điểm = 4đ

Bài 3: ý a, b mỗi ý 1 điểm

ý c: 2 điểm                           = 4đ

KQ Bài 2: 
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	B. Hoạt động luyện tập 

Mục tiêu: - Hs vận dụng được kiến thức làm bài tập rút gọn biểu thức, tìm x, so sánh các biểu thức.

Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giải quyết vấn đáp, trực quan, HD nhóm ...

	Hoạt động 1: Cho HS làm bài 54

Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, hoạt động trong 3 phút

*Hoạt động 2:  

Làm bài 55/30

Hoạt động cặp đôi:

GV nhận xét và sửa sai.

*Hoạt động 3:
Hoạt động cá nhân:

NV 1: Làm thế nào để sắp xếp được?

* Hoạt động 4: GV treo bảng phụ ghi đề bài:    “Không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi hãy so sánh:
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Hoạt động cặp đôi: 

NV 1: Hãy nhân mỗi biểu thức với biểu thức liên hợp của nó rồi biểu thị dưới dạng khác

NV 2: Trong hai biểu thức mới số nào lớn hơn

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn

Nhận xét và sửa sai

* Hoạt động 5:  Hoạt động cặp đôi: 

- NV1: Bài 57/sgk

Để chọn câu đúng ta làm như thế nào?
	HS hoạt động nhóm sau 3’ các nhóm báo cáo kết quả

Lớp nhận xét chữa bài

HS làm bài tập và chữa bài

 HS: Đưa thừa số vào trong dấu căn rồi so sánh

 HS lên bảng làm bài.

Cả lớp cùng làm vào vở và nhận xét bài làm của bạn

HS nêu ĐN căn bậc hai và áp dụng để tìm x.
	Bài 54/30
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Bài 55/30
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Dạng 2:  so sánh

Bài 56/30

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
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Bài 73-SBT
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Dạng 3: Tìm x:

Bài 57 (Tr 30 SGK)   
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	C - Hoạt động vận dụng 

	         *Mục tiêu: HS biết vận dụng phép khử mẫu biểu thức lấy căn và phép trục căn thức ở mẫu 

qua các dạng bài tập rút gọn biểu thức dạng phức tạp hơn
*Giao nhiệm vụ: làm bài tập 74(SBT)

*Cách thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm

+ Thực hiện hoạt động: [image: image499.wmf]11111111
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+ Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau rồi gv chốt lại vấn đề



	D - Hoạt động hướng dẫn tự học

	- Học thuộc các công thức tổng quát của bốn phép biến đổi: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu.

- Xem lại các bài đã giải

- Về nhà đọc lại các bài đã chữa .

- Làm bài tập 56 sgk trang 30. Hướng dẫn bài 56
Bài 56/30

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
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- Chuẩn bị bài hôm sau: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai


Ngày soạn:  10/10/2023
Ngày dạy: 11 - 17/10/2023
CHỦ ĐỀ: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Thời gian: 02 tiết từ tiết 12 – 13

I. Mục tiêu: Qua bài này giúp HS:
 1.Kiến thức
   - Phối hợp được các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai
   - Sử dụng được các kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai để rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai..
 2. Năng lực

     - Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học. 
- Tính được căn bậc hai và thực hiện được các bước rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, chứng minh được các đẳng thức chứa căn bậc hai. 
- Bước đầu hình thành kĩ năng giải toán tổng hợp.
3. Phẩm chất
     -  Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS tính độc lập, tự tin và tự chủ.
II. Chuẩn bị:
1. Gv : Máy vi tính, ti vi, máy tính, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm, phiếu học tập. 

2. Hs: Máy tính, đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định : 
2.Nội dung:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động 

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	GV nêu yêu cầu kiểm tra ở bảng phụ

GV nhận xét cho điểm

	HS1: Lên bảng hoàn thành bài tập ở bảng phụ

HS2: Chữa bài tập 77(Tr SBT)

Tìm x biết:   
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Vô nghiệm
	Điền vào chổ trống để hoàn thành các công thức: 
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	GV ĐVĐ: Để rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, ta cần biết vận dụng thích hợp các phép tính và các phép biến đổi đã biết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vận dụng tất cả các phép biến đổi để giải các bài toán thông qua các ví dụ.



	B. Hoạt động hình thành kiến thức 

Mục tiêu: Học sinh nhận biết được thứ tự biến đổi, biến đổi linh hoạt, vận dụng các kiến thức đã học chứng minh được hằng đẳng thức, nêu được thứ tự thực hiện phép toán trong biểu thức

Phương pháp: Vấn đáp, hoạt động nhóm..

	Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai thường được đặt ra với yêu cầu: rút gọn biểu thức và chứng minh đẳng thức.

    GV giới thiệu ví dụ 1 GV diễn giải các bước đi cho hs hiểu

 * Hoạt động cá nhân: NV: làm ?1:

  Gọi một HS đứng tại chỗ trả lời. 

* Hoạt động cặp đôi :  GV treo bảng phụ ghi VD 2
NV 1 : Muốn chứng minh đẳng thức A=B ta làm như thế nào?

Có nhận xét gì về VT của đẳng thức?

NV 2 : HS làm ?2

* HĐ cá nhân : 

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn

GV nhận xét và sửa sai.

* Hoạt động cá nhân: làm ví dụ 3.

NV1: Hãy nêu cách làm

NV2: Đã sử dụng kiến thức gì trong bài

NV3: Yêu cầu  HS làm ?3.

Gọi hai HS lên bảng làm bài

    Gọi HS nhận xét bài làm của bạn

     ? Những kiến thức sử dụng để làm ?3

     ? Có cách nào khác để làm ?3

GV nhận xét và sửa sai.
	HS đọc hiểu VD 1và nhận xét cách làm

HS cả lớp làm ?1 vào vở theo cá nhân.

Một HS đứng tại chỗ trả lời

HS suy nghĩ và trả lời: Biến đổi VT thành VP hoặc biến đổi VP thành VT

Có thể phân tích đưa về dạng hằng đẳng thức.
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HS lên bảng trình bày bài làm của mình

HS nhận xét bài làm của bạn

HS : …..

Quy đồng rút gọn trong ngoặc đơn trước rồi sẽ bình phương và thực hiện phép nhân.

HS cả lớp làm ?3 vào vở theo hướng dẫn của GV.

Hai HS lên bảng làm bài

HS nhận xét bài làm của bạn
	Ví dụ 1:  SGK/31
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Ví dụ 2: Xem SGK/31

?2    Với a>0, b>0 ta có:
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	C - Hoạt động luyện tập – vận dụng

Mục tiêu: HS vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào làm bài tập

PP: Nêu vấn đề, vấn đáp

	Qua đó cần chú ý cho HS khi biến đổi cần chú ý đến điều kiện xác định của các biểu thức.

Yêu cầu HS làm bài 60 tr33SGK


	  HS: Ta sử dụng các phép biến đổi ở các tiết trước

   Kq: a/ Rút gọn [image: image553.wmf]1
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b/ Tìm x; x=15  (TMĐK)
	Bài tập 60 (Tr 13 SGK)
 Cho 
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a/ Rút gọn B.

b/ Tìm x sao cho B =16

Giải: 

a) Với x [image: image556.wmf]³
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b) Với x >-1 để B = 16 thì
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Vậy với x = 15 thì B = 16



	D – Hoạt động tìm tòi, mở rộng 

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+ Về nhà học thuộc các phép biến đổi về căn bậc hai đã học .

+ Làm các bài tập 58 - 62 trong SGK 
+ Chuẩn bị bài hôm sau: Luyện tập


Tiết 13: LUYỆN  TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A: Hoạt động Chữa bài tập về nhà 

Mục tiêu: - Hs tự kiểm tra bài tập về nhà, nhận biết các phép biến đổi trong bài.

Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	-Gvyêu cầu 2 Hs lên bảng chữa bài 58/c và 61/b SGK

Gv kiểm tra việc làm BTVN của Hs

Gv gọi Hs nhận xét

(Gv có thể hỏi thêm Hs: Em đã vận dụng phép biến đổi nào trong bài?)

Gv chốt kiến thức
	 Hs lên bảng chữa bài

Hs dưới lớp kiểm tra lại việc làm BTVN của mình

Hs dưới lớp nhận xét

Hs chữa bài vào vở
	Bài 58/c
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Bài 61/b
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	B - Hoạt động luyện tập 

Mục tiêu: - Hs vận dụng được kiến thức vào giải quyết dạng bài tập rút gọn, chứng minh đẳng thức và các bài toán tổng hợp.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	* Hoạt động 1: làm bài 62a,c

Hoạt động cá nhân: Để làm bài tập bên ta sử dụng kiến thức nào?
+Gọi HS nhận xét bài làm của bạn

+ GV nhận xét và sửa sai.

* Hoạt động 2: Làm bài 63 SGK. 

HĐ cá nhân:Gọi một HS lên bảng trình bày .

  + Gọi HS nhận xét bài làm của bạn

  + GV nhận xét và sửa sai.

* Hoạt động 3: làm bài 64 SGK

Vấn đáp: Muốn chứng minh các đẳng thức ta làm như thế nào?

+ Với bài này ta biến đổi vế nào?

+Quan sát vế trái các em có nhận xét gì?

Gọi HS lên bảng trình bày  bài làm 

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn và sửa sai.

* Hoạt động 4: làm bài 65 SGK

- Vấn đáp: Tại sao [image: image565.wmf]0
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và [image: image566.wmf]0
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. 

GV yêu cầu hs thảo luận nhóm, 

Gv nhận xét, lưu ý hs cách vận dụng các phép biến đổi để làm bài

- HĐ cặp đôi: Có cách nào khác để so sánh M với 1 

* Hoạt động 5: HS làm theo nhóm bài tập sau:

Cho:
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     a, Rút gọn Q với [image: image568.wmf]0,1,4
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     b, Tìm a để Q = -1

c, Tìm a để Q > 0 
	HS:Đưa thừa số từ trong ra ngoài, khử mẫu của biểu thức chứa căn, liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.

Hai HS lên bảng làm bài

HS nhận xét bài làm của bạn

HS lên bảng trình bày

HS nhận xét bài làm của bạn

Ta có thể biến đổi VT thành VP hoặc VP thành VT

Trong trường hợp này ta biến đổi VT thành VP

Tử trong ngoặc thứ nhất và mẫu trong ngoặc thứ hai đưa được về hằng đẳng thức.
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HS lên bảng làm bài

HS nhận xét bài làm của bạn

 - Để căn thức có nghĩa

Kết quả: 

   a/ [image: image579.wmf]a

a

Q

3

2

-

=


   b/[image: image580.wmf]4

1

=

a

 (TMĐK) 
   c/ a > 4   (TMĐK)
	Dạng 1: Rút gọn biểu thức

Bài 62/33.
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Dạng 2: CM đẳng thức

Bài 64/33
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Vậy đẳng thức cm
Bài 65 (Tr 34 SGK)
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* HS hoạt động nhóm, các nhóm báo cáo kết quả ở bảng nhóm:

Ta có:
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 * HS có thể nêu cách khác: 
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	C. Hướng dẫn tự học: 

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	  + Về nhà đọc lại các bài đã giải .

+ Làm các bài tập còn lại trong SGK và hướng dẫn bài 63. 
Bài 63/33
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Ngày soạn: 19 /10/2022
Ngày dạy:  21/10/2022
CHỦ ĐỀ: CĂN BẬC BA
Thời gian: 01 tiết từ tiết 14

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1.Kiến thức

- Phát biểu được định nghĩa căn bậc ba và kiểm tra được một số có là căn bậc ba của một số khác không.

 - Biết được một số tính chất của căn bậc ba.
- Xác định được căn bậc ba của một số.
2. Năng lực

- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực tư duy.

- Tính được căn bậc ba của một số bằng máy tính bỏ túi

- Giải quyết được các bài toán tìm một số biết căn bậc ba và tìm căn bậc ba của 1 số.

- Nghiêm túc và hứng thú học tập

- Cẩn thận trong tính toán.

3. Phẩm chất

-  Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS tính độc lập, tự tin và tự chủ.
II. Chuẩn bị:
1. Gv : Máy vi tính, ti vi, máy tính, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm, phiếu học tập. 

2. Hs: Máy tính, đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :(1 phút)                 
2. Kiểm tra bài cũ (7 phút) Phiếu học tập
Câu 1: Điền vào chỗ chấm (....) để đ​ược khẳng định đúng
a) Căn bậc hai của một số a ................. là số x sao cho ........

b) Với số a d​ương có đúng ......căn bậc hai là:……và …… 

c) Số....có một căn bậc hailà chính số 0.

     d) Với a và b(0 ta có [image: image604.wmf]ab........
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;  [image: image605.wmf]a.b.......
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      e)  Với a (0, b > 0  ta có [image: image606.wmf]a....

b....
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Câu 2:Các khẳng định sau  đúng (Đ) hay sai (S), hãy sửa lại.

     a) Căn bậc hai của 121 là 11 

     b) Mọi số tự nhiên đều có căn bậc hai.

     c) Căn bậc hai số học của 81 là 9 và -9 

Đáp án: 1/ a) không âm / [image: image607.wmf]2
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2/ a: Sai
(11 và -11)
b) Đúng
c) Sai (9)

3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	Từ phần bài cũ gv vào bài

	B - Hoạt động hình thành kiến thức – 28 phút

* Mục tiêu: - Nắm được định nghĩa căn bậc ba và một số tính chất.

- Hs nêu được các tính chất của căn bậc ba, bước đầu vận dụng kiến thức làm các ví dụ minh họa.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.

	* Giao nhiệm vụ: 

+ HĐ cá nhân:

NV1: Thể tích của hình lập phương cạnh a được tính như thế nào? 

NV2: Gọi a là độ dài cạnh của thùng cần tính thì ta có điều gì?

NV3: Số nào mà lập phương lên bằng 64?

NV4:Vậy cần phải chọn cạnh của thùng là bao nhiêu dm?

      Qua bài toán trên GV giới thiệu định nghĩa của căn bậc ba sau đó cho HS nhắc lại định nghĩa căn bậc ba

+ HĐ cặp đôi: Cho học sinh tìm căn bậc ba của 8;

của –125

+ GV:   Giới thiệu tính chất, kí hiệu, của căn bậc ba và chú ý về căn bậc ba

+ HĐ cá nhân: Cho HS làm bài ?1. GV giải mẫu một câu sau đó yêu cầu HS làm tương tự.

   GV nhận xét và sửa sai.

GV: Quan sát ?1 em có nhận xét gì về căn bậc ba của số dương, căn bậc ba của số âm, căn bậc ba của số 0?


	HS đứng tại chỗ đọc yêu cầu của bài toán 

Thể tích của hình lập phương cạnh a bằng a3
Ta có a3 = 64

Số 4 

Chọn cạnh của thùng là 4dm

HS nhắc lại định nghĩa của căn bậc ba.

Căn bậc ba của 8 là 2, của 

–125 là –5

HS nghe GV giới thiệu

HS làm bài ?1 vào vở theo yêu cầu của GV và trả lời miệng kết quả.

HS nhận xét bài làm của bạn

HS nêu nhận xét của mình khi quan sát ?1.
	1. Khái niệm căn bậc ba

Bài toán:  SGK/34
Định nghĩa:  SGK/34

Ví dụ 1: Xem SGK/35
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Nhận xét: Xem SGK/35

	 * HĐ cá nhân:   GV giới thiệu lại bài tập đã chữa ở KT bài cũ
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Giới thiệu các tính chất của căn bậc ba ( bảng phụ )

    Cho HS lấy ví dụ minh họa cho các tính chất trên.

    Dựa vào các tính chất trên ta có thể so sánh, biến đổi, tính toán các biểu thức chứa căn bậc ba.

Gới thiệu ví dụ 2 và 3

+ HĐ cặp đôi: HS làm ?2 theo hai cách

Gọi hai HS lên bảng làm bài

Gọi HS nhận xét bài làm 

Nhận xét và hướng dẫn cáhc trình bày bài làm.
	Cả lớp theo dõi

 HS nghe GV giới thiệu.và ghi nhớ tính chất:

    HS lấy ví dụ minh họa cho tính chất.

HS nghe GV giới thiệu

HS làm bài vào vở theo hai cách

Hai HS lên bảng làm bài

HS nhận xét bài làm của bạn
	2. Tính chất
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Ví dụ 2:  SGK/35 

Ví dụ 3:  SGK/36

?2/36
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	C - Hoạt động luyện tập – Vận dụng – 7 phút

	*Mục tiêu: HS biết tìm căn bậc 3 của một số và biết áp dụng tính chất căn bậc ba vào một số bài toán đơn giản

*Nhiệm vụ:  Làm BT 67, 68a, 69a
Bài 67: Kết quả lần lượt là: 8; -9; 0,4; -0,6; -0,2.
Bài 68: a) = 3 – (- 2) – 5 = 0
Bài 69: a) Ta có  5= [image: image629.wmf]33
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	D- Hoạt động hướng dẫn về nhà – Tìm tòi, mở rộng – 2 phút

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	    + Qua bài học chúng ta đã biết tính căn bậc ba của một số.

    + Các tính chất của căn bậc ba ,biết cách so sánh các căn bậc ba

    + Làm các bài tập: 68b; 69b/36 sgk.
    + Chuẩn bị bài hôm sau: Ôn tập chương I


Ngày soạn: 26 /10/2022
Ngày dạy: 27/10/2022
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP CHƯƠNG I – ÔN TẬP GIỮA HKI
Thời gian: 02 tiết từ tiết 15 – 16

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức


- HS hệ thống được các kiến thức về căn bậc hai.

- Tổng hợp các kỹ năng đã có về tính toán, biến đổi biểu thức số và biểu thức chữ có chứa căn thức bậc hai.
2. Năng lực

       - Thành thạo trong việc phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên vào giải bài tập
       - Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.

3. Phẩm chất

-  Bồi dưỡng hứng thú học tập, tự giác trong làm toán,  ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS tính độc lập, tự tin và tự chủ.
II. Chuẩn bị:
1. Gv : Máy vi tính, ti vi, máy tính, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm, phiếu học tập. 

2. Hs: Máy tính, đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :(1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ (Thông qua)

3.Bài mới :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A: Ôn tập lý thuyết ( 12 phút)

Mục tiêu: - Hs hệ thống được kiến thức toàn chương thông qua vấn đáp
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, 

	*Mục tiêu: Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản của chương

* Hoạt động cá nhân:

-Phát biểu định nghĩa về căn bậc hai và căn bậc hai số học của 1 số không âm a.

-Nêu sự khác giữa căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số không âm a 

-Gọi HS nêu ĐK của [image: image631.wmf]A


Gọi HS lên bảng ghi công thức và phát biểu qui tắc

*L​ưu ý : [image: image632.wmf]2
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Cho HS nhắc lại phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai ?

- Biểu thức có dạng [image: image634.wmf]:
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- Biểu thức có dạng [image: image636.wmf]:
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6. Vận dụng các hằng đẳng thức trong bài toán rút gọn:

+) a - b = [image: image638.wmf]22
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	I. Ôn tập lý thuyết

1. Khái niệm căn bậc hai số học 
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2. Căn thức bậc hai, điều kiện xác định (hay có nghĩa của căn thức bậc hai)

[image: image643.wmf]A
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3. Quy tắc khai phư​ơng một tích, một thương và các phép tính nhân chia căn thức bậc hai

a) Định lý:
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b) Quy tắc:
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4. Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai:

a) Đ​a thừa số ra ngoài - vào trong dấu căn là 2 phép toán ngư​ợc nhau nên:

Với A ( 0 ;  B ( 0 thì [image: image647.wmf]B
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Với A < 0 ;  B ( 0 thì [image: image648.wmf]B
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b) Khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu, có các công thức sau:
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5. Căn bậc ba và các tính chất của chúng

[image: image650.wmf]3
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	B: Luyện tập ( 30 phút)

*Mục tiêu: Biết vận dụng các quy tắc để biến đổi rút gọn biểu thức các biểu thức số và biểu thức chữ chứa căn bậc hai  

	* Hoạt động 1: Làm bài 70 a,d/40

HĐ cá nhân: 

NV1:  Để giải bài tập này ta sử dụng kiến thức nào?

NV2: Giải bài toán

Gọi 2 HS lên bảng làm bài

 Gọi HS nhận xét 

GV nhận xét và sửa sai.

* Hoạt động 2: Làm bài 71 a,d/40

HĐ cá nhân:

NV1: Nhận xét về biểu thức đã cho

NV2: Nêu thứ tự thực hiện phép tính và trình bày bài giải.

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn

* Hoạt động 3: làm bài 73 /40

* HĐ cặp đôi:

NV1: tìm ĐK xác định của biểu thức?

NV2: Rút gọn:

Gọi HS lên bảng giải.

GV nhận xét.

* HĐ cặp đôi: 

NV1: tìm đk của biểu thức?

NV2: Giải câu b có mấy trường hợp

*HĐ nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm: mỗi trường hợp hai nhóm giải.

+ Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.

+ GV nhận xét.

* Hoạt động 4: 

Làm bài 74 /40

 * HĐ cá nhân: 

NV1: Để gải bài toán này ta sử dụng kiến thức nào?

NV2:  Để tìm được x ta làm như thế nào?

* Hoạt động 5: 

Làm bài 75/40

* HĐ cá nhân:  

 Để chứng minh đẳng thức ta làm thế nào?

* HĐ cặp đôi: các cặp biến đổi và chứng minh.

* Hoạt động 6:

* HĐ cá nhân: Muốn rút gọn biểu thức Q ta làm như thế nào?

* HĐ cặp đôi:  Có nên trục ngay căn thức ở mẫu của các phân số hay không? Vì sao?

* HĐ nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm?

+ Các nhóm trình bày bài làm, nhóm khác nhận xét.

GV nhận xét và kết luận
	Trước tiên ta áp dụng quy tắc khai phương một tích rồi áp dụng quy tắc khai phương một thương.

     2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở

     HS nhận xét bài làm của bạn

HS cả lớp làm vào vở của mình theo hướng dẫn của GV sau đó hai HS lên bảng làm bài

HS nhận xét bài làm của bạn

HS làm dưới sự hướng dẫn của GV

HS: m # 2

HS: có hai trường hợp

HS làm bài 74 vào vở

HS: Biến đổi bằng cách sử dụng hằng đẳng thức [image: image651.wmf]2
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 rồi xét giá trị tuyệt đối

2 hs lên bảng thực hiện

+Phân tích tử và mẫu thành nhân tử

+Ta đi biến đổi vế trái thành vế phải bằng cách sử dụng các phép biến đổi đã học.

HS đứmg tại chỗ trả lời.

- Ta sử dụng các phép biến đổi như đưa thừa số vào trong dấu căn, phân tích đa thức thành nhân tử . . . để rút gọn biểu thức.

  - Ta sử dụng các phép biến đổi đã biết như quy đồng, nhân chia các phân thức đại số

Trước tiên ta quy đồng mẫu trong ngoặc

Ta thực hiện phép tính nhân các phân thức.

    1 HS lên bảng biến đổi, cả lớp làm bài vào vở của mình

HS nhận xét bài làm của bạn rồi sửa sai.
	Dạng 1: Tính, rút gọn biểu thức
Bài 70/40
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Bài  73/tr40 sgk

Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức :
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Bài 74/40
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Bài 75/40

 Chứng minh các đẳng thức:
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	Hoạt động 3: Hướng dẫn tự học (1 phút)

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	-Xem lại các bài đã chữa.

- Học thuộc phần lý thuyết đã ôn tập, các dạng bài tập của chương.
- Tiết sau kiểm tra giữa kì I.


Ngày soạn:  02/11/2022
Ngày dạy:  03/11/2022
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2022 - 2023

TỔ: TOÁN – TIN – CÔNG NGHỆ



MÔN : TOÁN LỚP 9





                   Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề gồm 2 trang.

I. Phần trắc nghiệm  (12 câu ( 0,25đ/câu = 3,0đ):  

    Học sinh chọn một phương án đúng nhất ở mỗi câu và viết phương án chọn vào bài làm.

Câu 1: Với hai số a và b không âm, ta có a < b thì:

A.  
[image: image707.wmf]ab

<
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Câu 2: Tìm  câu sai trong các câu sau :

A. Số a = 0 có căn bậc hai duy nhất là 0.         

B. Nếu 0 ( a ( b thì  
[image: image711.wmf]ab
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, dấu bằng trong bất đẳng thức này xảy ra khi và chỉ khi a = b.                 

C.  Nếu  
[image: image712.wmf]ab
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 thì  0 ( a ( b.      


D. Một số dương không thể có căn bậc hai là số âm.
Câu 3: Kết quả của phép tính 
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(13)

-

là:

A.   1 - 
[image: image714.wmf]3




B.  
[image: image715.wmf]3

 - 1


C. 
[image: image716.wmf](

)

31

±-




D.   2

Câu 4: Trục căn thức ở mẫu của biểu thức 
[image: image717.wmf]3
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 kết quả nào sau đây đúng: 
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D. 
[image: image721.wmf]9

25


Câu 5: Đưa thừa số vào trong căn, kết quả nào sau đây sai:

A.  
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Câu 6: Biểu thức 
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125

  có giá trị là:
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Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Câu nào là câu sai trong các câu dưới đây: 

A. AB2 = BH . HC.




B. AC2 = CH . CB.



[image: image1539.wmf]2
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C. AB2 = BH . BC.





D. AH2 = BH . HC.

Câu 8:  Trong hình vẽ dưới đây 
[image: image729.wmf]sin
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[image: image730.wmf]3
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.


B. 
[image: image731.wmf]3
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.



C. 
[image: image732.wmf]4
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.



D. 
[image: image733.wmf]4

3

.

Câu 9 : Chọn câu trả lời đúng:

A. 
[image: image734.wmf]00

sin3535

Cos

=

.




B. 
[image: image735.wmf]00

tan42cot48

=

.


C. 
[image: image736.wmf]00

cos37tan53

=

.




D. 
[image: image737.wmf]00

cot35tan65

=

.

Câu 10: Giá trị của biểu thức 
[image: image738.wmf]20202020

cos20cos40cos50cos70
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 bằng:

A. 2.



B. 1.



 C. 3.



D. 0.

Câu 11: Cho (ABC vuông tại A, hệ thức nào sau đây sai?

A.  AB = BC.sinC
. 




B.  AC = AB.tanC.
   

C.  AB = AC .tanC.




D.  AC = BC.cosC.

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông ở A có đường cao AH, với HB = 4,  HC = 16. Độ dài đường cao AH bằng:

A. 5.



B. 5,5
.


C. 6.



D. 8.

II. Phần tự luận: (7,0 đ) 
Câu 13 : (3 đ)  

Bài 1.  Tính giá trị của biểu thức:

a/  
[image: image739.wmf]+-

251664

      

b/  
[image: image740.wmf]2850
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c/ 
[image: image741.wmf]+-
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Bài 2.  Tìm x biết: 
[image: image742.wmf]41292738
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Câu  14: (1,5 đ)   Cho biểu thức 
[image: image743.wmf]2
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a/ Tìm điều kiện xác định của P.

b/ Rút gọn P. 

Câu 15: (2,5đ)   Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 3cm, AC = 4cm.


a/ Tính BC, 
[image: image744.wmf]µ

µ

,

BC

.


b/ Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.


c/ Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì? Tính chu vi và diện tích tứ giác AMEN.

          Ghi chú: Số đo độ dài làm tròn đến 2 chữ số thập phân, số đo góc làm tròn đến độ.

---- Hết ----  

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

TOÁN 9 -  NĂM HỌC 2022 - 2023 

Phần 1: Trắc nghiệm ( 0,25 đ/ câu x 12 câu = 3,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	D


Phần 2: Tự luận (7,0 điểm)

	Câu
	
	Điểm

	Câu 13

(3,đ)


	Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:

a/  
[image: image745.wmf]+-
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  = 5 + 4 – 8 =1    

b/  
[image: image746.wmf]28502225282
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c/ 
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	Bài 2. Giải phương trình: 

a) 
[image: image748.wmf]41292738
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	Câu 14

(1,5đ)
	a/ ĐKXĐ 
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	Câu 15

(2,5đ)


	 Vẽ hình đẹp, ghi đúng GT,KL

[image: image757.emf]B
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a/ Áp dụng định lý Py- ta - go  vào tam giác vuông ABC ta có:


[image: image758.wmf]2222
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Áp dụng tỉ số lượng giác vào tam giác vuông ABC ta có: 

Sin B = 
[image: image759.wmf]4
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Suy ra: 
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b/ Vì AE là phân giác góc A nên:
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c/ Tứ giác AMEN là hình chữ nhật vì 
[image: image763.wmf]µ
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Có đường chéo AE là đường phân giác góc A 
[image: image764.wmf]Þ

 AMEN là hình vuông.

Trong tam giác vuông BME có: ME = BE.sinB = 
[image: image765.wmf]0
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»


Vậy chu vi AMEN : 4 . 1,71
[image: image766.wmf]6.84

»

(cm)

Diện tích AMEN: 
[image: image767.wmf]22
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I –  MÔN : TOÁN 9

Năm học: 2022 - 2023
	Chủ đề chính
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Căn bậc hai, căn thức bậc hai và hằng đẳng thức, căn bậc ba.
	Nhận biết được căn bậc hai của một số,  tính được căn bậc hai và biết dùng hằng đẳng thức 
[image: image768.wmf]/

/

2

A

A

=

 để thực hiện phép tính. Tính căn bậc ba.
	
	Biết cách giải phương trình.
	
	

	Số câu

Số điểm    

Tỉ lệ %
	4(câu 1,2,3,6)

1,0đ
	
	
	
	
	1(câu 13 bài 2)

1,0đ
	
	
	5

2,0đ      20%

	Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
	Biết phân tích và đưa thừa số ra ngoài dấu căn, khử mẫu và trục căn thức ở mẫu để thực hiện phép tính.
	Biết tìm điều kiện xác định của bài rút gọn.
	
	Hiểu và vận dụng được các phép biến đổi và các phép tính để rút gọn biểu thức.
	

	Số câu

Số điểm   

 Tỉ lệ %
	2(câu 4, 5)

0,5đ
	3(câu 13 bài 1a, b,c)

2,0đ
	
	1(câu 14a)

0,5đ
	
	
	
	1(câu 14b)

1đ
	7

4,0đ     40%

	Hệ thức về cạnh và đường cao của  tam giác vuông. Tỉ số lượng giác.


	Nhận biết được hệ thức về cạnh và đường cao của tam giác vuông và tỉ số lượng giác. 
	Nắm được cách vận dụng hệ thức để tính độ dài các cạnh và các góc của tam giác
	
	
	

	Số câu

Số điểm   

Tỉ lệ %
	4(câu 7,8,9,

10)

1,0đ
	
	
	3(câu 15a,b,c)

2,5đ
	
	
	
	
	7

3,5đ         35%

	Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông


	Nắm được các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông.

	
	
	
	

	Số câu

Số điểm    

Tỉ lệ %
	2(câu 11,12)

0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	2

0,5đ

5%

	Số câu

Số điểm      

Tỉ lệ %
	15

5 điểm

50 %
	4

3 điểm

30 %
	1

1 điểm

10 %
	1

1 điểm

10 %
	21

10 điểm

100 %


BẢNG ĐẶC TẢ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 9 NĂM HỌC: 2022 - 2023

	STT
	Nội dung kiến thức chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1
	Căn bậc hai, căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
	Nhận biết: 

- Nhận biết được căn bậc hai của một số và biết cách tính căn bậc hai.

- Nhận biết được hằng đẳng thức 
[image: image769.wmf]/

/

2

A

A

=

 để thực hiện phép tính trong các bài tập đơn giản.

Thông hiểu: 

- Hiểu và vận dụng vào để giải bất phương trình.

- Hiểu được biểu thức đưa ra ngoài dấu căn thì phải lấy giá trị tuyệt đối.

Vận dụng thấp:

-Biết vận dụng để giải các bài tập có căn bậc hai cho trong đề.

Vận dụng cao: Không có trong đề kiểm tra.
	4
	
	1
	
	5

	2
	Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
	Nhận biết: 

- Nhận biết được cách phân tích và đưa thừa số ra ngoài dấu căn, khử mẫu và trục căn thức ở mẫu để thực hiện phép tính đơn giản.
Thông hiểu:

-Hiểu được cách rút gọn của một biểu thức.

Vận dụng thấp: 
- Biết vận dụng phân tích và đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

- Biết giải phương trình chứa căn thức ở mẫu.

- Biết quy đồng mẫu thức của các phân thức.
Vận dụng cao: 

- Hiểu và vận dụng được các phép biến đổi và các phép tính để rút gọn biểu thức.
	5
	1
	
	1
	7

	3
	Hệ thức về cạnh và đường cao của  tam giác vuông


	Nhận biết:

- Nhận biết được hệ thức về cạnh và đường cao của tam giác vuông và tỉ số lượng giác. Biết tính cạnh và góc chưa biết dựa trên các yếu tố đã biết.
Thông hiểu:

- Nắm được cách vận dụng hệ thức để tính độ dài các cạnh và các góc của tam giác
Vận dụng thấp: 

-Biết vận dụng linh hoạt các hệ thức trong tam giác vuông để tính một số yếu tố( cạnh, góc) hoặc để giải tam giác.

Vận dụng cao: Không có trong đề kiểm tra.
	4
	3
	
	
	7

	4
	Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông


	Nhận biết: 

- Nắm được các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông.
Thông hiểu:

- Hiểu được dùng  hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông rồi tính diện tích của tam giác.

- Hiểu được thuật ngữ “ Giải tam giác vuông ” là gì?
Vận dụng thấp: 

-Vận dụng được các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông và tính độ dài các cạnh.
Vận dụng cao: Không có trong đề kiểm tra.
	2
	
	
	
	2

	Tổng
	
	15
	4
	1
	1
	21

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	71,4%
	19%
	4,8%
	4,8%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	71,4%
	19%
	9,6%
	100%


Ngày soạn:  02/11/2022
Ngày dạy: 04/11/2022
CHỦ ĐỀ: KHÁI NIỆM HÀM SỐ
Thời gian: 02 tiết từ tiết 18 – 19
I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức

- Phát biểu được các khái niệm liên quan đến hàm số. Cho được ví dụ về hàm số

- Vẽ được đồ thị của hàm số. 

- Nhận biết được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số. 

- Củng cố được các khái niệm liên quan về hàm số
- Tính thành thạo các giá trị của hàm số khi cho trước biến số.

- Xác định được giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến số.

- Chứng minh được 1 hàm số là đồng biến hay nghịch biến.

2. Năng lực
- Vẽ được chính xác đồ thị của hàm số.

- Biết các cách cho một hàm số.

- Tính được giá trị của hàm số tại điểm bất kì.
  - Biểu diễn được các cặp số (x;y) trên mặt phẳng tọa độ.

          - Vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = a.x (a # 0)

3. Phẩm chất
-  Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS tính độc lập, tự tin và tự chủ.
- Yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
    1. Gv : Máy vi tính, ti vi, máy tính, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm, phiếu học tập. 

    2. Hs: Máy tính, đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :(1 phút)                 
2. Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài).           
3. Bài mới :
	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của Hs
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Khởi động (5’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (31 phút)

GV : Lớp 7, các em đã biết về khái niệm hàm số, biết biểu diễn một điểm trên mặt phẳng tọa độ, biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax. Ở lớp 9, ngoài việc ôn tập lại các kiến thức trên, ta còn bổ sung thêm các khái niệm về hàm số đồng biến, nghịch biến; các khái niệm về đường thẳng song song và xét kĩ về dạng hàm số y = ax + b (a ( 0).

	? Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi [image: image770.wmf]x

 ? 

? Khi đó đại lượng [image: image771.wmf]x

 được gọi là gì ?

? Hàm số có thể được cho ở những dạng nào ? (có thể quan sát VD1 SGK tr42)

Gv giới thiệu ví dụ về hàm số

Gv cho một số bảng và hỏi

? Bảng này có phải là hàm số không? Vì sao?

? Hãy cho ví dụ (khác SGK) về hàm số được cho bằng công thức.  

- GV giới thiệu thêm về hàm số cho bằng công thức , hàm hằng.

? Khi viết  f(0) thì điều đó có ý  nghĩa như thế nào ?

? Tương tự f(1), f(2) … có nghĩa là gì ? 

- Cho HS làm ?1
 HS có thể dùng MTBT. 

Gv nhận xét
	-Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi [image: image772.wmf]x

 sao cho với mỗi giá trị của [image: image773.wmf]x

, luôn xác định được chỉ mỗi một giá trị tương ứng của [image: image774.wmf]y

 thì [image: image775.wmf]y

 được gọi là hàm số của [image: image776.wmf]x


- Đại lượng [image: image777.wmf]x

 được gọi là biến số .

- Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc công thức, đồ thị…

HS chú ý qua sát

Hs trả lời

 Hs lấy ví dụ

- f(0)  là giá trị của hàm số f tại giá trị [image: image778.wmf]x

= 0.

  f(1)  là giá trị của hàm số f tại giá trị [image: image779.wmf]x

=1. 

… 

  HS theo nhóm.

3 HS lên bảng trình bài.

Hs ghi bài


	1) Khái niệm hàm số

a) Khái niệm : SGK tr42

b) Ví dụ

Hàm số có thể cho bởi bảng

x

1

2

3

5

y

2

2

9

7

Hàm số có thể cho bằng công thức

[image: image780.wmf]2
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*Lưu ý: Nếu hàm số được cho bởi công thức[image: image783.wmf](

  )

yfx

=

 ta hiểu rằng biến số x chỉ lấy những giá trị mà tại đó f(x) xác định.

- Khi y là hàm số của x ta có thể viết [image: image784.wmf](

  )

yfx

=
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- Khái niệm hàm hằng :   SGK tr43
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	- Cho HS làm ?2 
 Treo bảng phụ có sẵn hệ toạ độ Oxy

  Lần lượt gọi HS lên bảng biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ.  
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; C(1; 2); D(2;1)

? Vẽ đồ thị của hàm số: 

       y = 2x

 Tập hợp những điểm của đường thẳng vẽ được  chính là  đồ thị của hàm số

[image: image797.wmf]y

 = 2[image: image798.wmf]x

.


	Lần lượt HS lên bảng biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ.  

Hs cùng vẽ đồ thị hàm số y = 2x

-Với x = 1 ta có y = 2. 

=>[image: image799.wmf](
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Đường thẳng OM chính là đồ thị hàm số [image: image800.wmf]  2
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	2) Đồ thị của hàm số  
-Biểu diễn các điểm trên mp tọa độ.

[image: image801.emf]x

y F

E

65

4

3

2

1

1

3

1 4

3

2

1

2

D

C

B

A O


-Vẽ đồ thị HS: y = 2x
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	-  Cho HS làm ?3
GV treo bảng phụ 2

?Qua bảng trên khi cho [image: image803.wmf]x

 các giá trị tuỳ ý tăng lên thì các giá trị tương ứng của 

[image: image804.wmf]y

= 2[image: image805.wmf]x

+1 như thế nào? 

 Gv: Khi đó ta nói hàm số

 y = 2[image: image806.wmf]x

+1 đồng biến trên R. 

GV giới thiệu tương tự đối với hàm  số [image: image807.wmf]y

= -2[image: image808.wmf]x

+1 nghịch biến trên R.

GV : Giới thiệu tổng quát.

Có thể cho HS ghi phần khái niệm hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến theo cách 2.
	  - HS làm vào bảng phụ

 - Hàm số y tăng.

 HS đọc tổng quát ở SGK.
	3) Hàm số đồng biến, nghịch biến
  Với [image: image809.wmf]x

1<[image: image810.wmf]x

2  bất kì thuộc  R.

- Nếu [image: image811.wmf]x

1<[image: image812.wmf]x

2 mà f([image: image813.wmf]x

1) < f([image: image814.wmf]x
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Thì hàm số [image: image815.wmf]y

=f([image: image816.wmf]x

) đồng biến trên R.

- Nếu [image: image817.wmf]x

1<[image: image818.wmf]x

2 mà f([image: image819.wmf]x

1) > f([image: image820.wmf]x

2)

Thì hàm số [image: image821.wmf]y

=f([image: image822.wmf]x

) nghịch biến trên R.

	C. Hoạt động 3: Luyện tập – củng cố - (7 phút)
- Mục tiêu: HS tính được giá trị tương ứng của y theo x, biết được hs là đồng biến hay nghịch biến

- Phương pháp: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	Cho HS làm bài 2/ SGK/45

HS hoạt động nhóm 2 bàn / 1 nhóm.

Hàm số trên là hàm số đồng biến hay nghịch biến?
	HS làm bài 2/45 vào SGK của mình bằng cách sử dụng bút chì để điền các giá trị tương ứng

Hàm số trên là nghịch biến vì khi x lần lượt nhận các giá trị tăng lên thì giá trị tương ứng của hàm số giảm đi
	Bài 2/45

a/ SGK/45

b/ Khi x lần lượt nhận các giá trị tăng lên thì giá trị tương ứng của hàm số lại giảm đi. Vậy hàm số nghịch biến trên R

	Hoạt động 4: Tìm tòi, mở rộng (1 phút)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ

-Xem lại bài học, học thuộc khái niệm hàm số, cách cho một hàm số.

-Làm bài tập 1,3 sgk trang 45, các bài trong SBT

Bài mới

-Xem trước phần luyện tập


Ngày soạn:  07/11/2022
Ngày dạy: 09/11/2022
Tiết 19: LUYỆN TẬP
	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của Hs
	Kiến thức cần đạt

	A. Hoạt động khởi động – 5 phút
Kiểm tra bài cũ 

Thế nào là hàm số? Hàm số đồng biến? Hàm số nghịch biến? Cho ví dụ

HS: Trả lời như SGK / Trang 43 + 44

GV: Nhận xét, cho điểm

	B. Hoạt động: Luyện tập – Vận dụng (38 phút)

- Mục tiêu: HS các định được tính tăng (giảm) của hàm số qua ví dụ trên bảng phụ, khái quát được thành tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số.

- Phương pháp: Nêu vấn đề
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, kĩ thuật hỏi và trả lời.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	Hoạt động 1: Chữa bài tập ở nhà.

-Gv yêu cầu HS chữa bài 1 SGK

Phần a, b cho HS làm trên bảng phụ dưới dạng điền giá trị tương ứng vào bảng

? Em có nhạn xét gì về giá trị của hai hàm số  khi biến x có cùng một giá trị

Gv nhận xét, chữa đúng
	HS chữa bài (lên bảng điền giá trị tương ứng vào bảng)

Hs trả lời

Hs ghi bài
	Bài 1
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y = g(x)
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Với cùng giá trị của biến số x thì giá trị của hàm số y = g(x) luôn lớn hơn giá trị của hàm số y = f(x) là 3 đơn vị.

	Hoạt động 2: Luyện tập

- Mục tiêu: HS xác định được tọa độ của điểm trên mặt phẳng tọa độ, chứng minh được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số.

- Phương pháp và kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật khăn trải bàn.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác.

	Bài 5 SGK tr 45

Gv treo bảng phụ hình 5

Y/ cầu Hs nhận xét đồ thị

Gv: Vẽ đt’ // với Ox cắt tại Oy tại y = 4 tại A, B

? Hãy  xđ toạ độ điểm A, B?

? Hãy viết công thức tính chu vi và diện tích của [image: image834.wmf]D

ABO 

? Để tính được chu vi [image: image835.wmf]D

ABO phải tính được những những yếu tố nào?

? Đường cao tương ứng với cạnh AB bằng bao nhiêu?

Y/cầu Hs đọc bài 4 SGK

(Treo bảng phụ hình vẽ)

Gv HD Hs xác định điểm A (1;[image: image836.wmf]3

)

 (Hướng dẫn sử dụng thước, compa)

Cho Hs hoạt động cá nhân trong 4 phút, sau đó gọi HS trình bày

Gv gọi HS nhận xét, bổ sung

Gv chốt các bước làm

Bài 7 SGK tr46

Gv gọi HS đọc đề.

? Hãy nêu cách chứng minh một hàm số đồng biến (hay nghịch biến)

+ Gọi  HS cho hai giá trị bất kì và yêu cầu tính giá trị của hàm số tại 2 giá  trị đó

Gv nhận xét và chữa bài
	HS đọc bài và quan sát hình vẽ

HS nhận xét

A(2;4) , B(4;4)

POAB = OA+OB+AB

 S = (đ/cao . đáy): 2 

 Phải tính được OA, OB, OC

+ HS tự tính và làm vào vở

+ Một HS lên bảng tính chu vi, 1 HS tính diện
HS đọc yêu cầu và quan sát hình vẽ

Hs chú ý lắng nghe

HS tự giác làm bài

Hs trình bày

Hs khác nhận xét, bổ sung (nếu cần)

HS vẽ hình và ghi bài

Hs đọc đề

HS trả lời

HS cho ví dụ và tính

Hs dưới lớp làm bài vào vở
	Dạng 1: Vẽ đồ thị
Bài 5

a)

+) y = 2x  

Cho x = 1 => y = 2 ta có E(1, 2) 

Vậy đt OE là đồ thị h/số y = 2x

+) y = x   

Cho x = 1 => y = 1 ta có M(1, 1)

Vậy đt OM là đồ thị h/số y = x
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b)Ta cóA(2;4),B(4;4)
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Bài 4
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Các bước thực hiện: 

B1: Vẽ hình vuông cạnh 1 đơn vị,  đỉnh O, đường chéo OB có độ dài [image: image843.wmf]2


B2: Trên Ox đặt điểm C: OC = OB = [image: image844.wmf]2


B3: Vẽ hình chữ nhật đỉnh O có cạnh OC = [image: image845.wmf]2

, cạnh CD = 1 

=> đường chéo OD = [image: image846.wmf]3


Trên Oy đặt điểm E: OE = OD = [image: image847.wmf]3


B4: Xác định điểm A(1; [image: image848.wmf]3

).

B5: Đường thẳng OA là đồ thị hàm số y =[image: image849.wmf]3

x
Dạng 2: Chứng minh hàm số đồng biến – nghịch biến
Bài 7

Với   x1 = 1 , x2 = 2   ta có

f (x1) = f(1) = 3.1 = 3

f (x2) = f(2) = 3.2 = 6

Vì 3 <  6 nên f(1) < f(2)

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên R

	C. Hoạt động tìm tòi, mở rộng  - 1 phút

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực.

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ

- Xem lại các bài đã chữa

- Làm bài tập 6 sgk trang 45, 46, bài tập 4,5 sbt.

Bài mới

- Đọc trước bài Hàm số bậc nhất

- Trả lời các câu hỏi trong SGK.


Ngày soạn:  10/11/2022
Ngày dạy:  11/11/2022
CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ BẬC NHẤT
Thời gian: 03 tiết từ tiết 20 – 22

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức

- Trả lời được các câu hỏi của bài toán mở đầu, qua đó nhận biết được hàm số bậc nhất.

- HS lấy được ví dụ về hàm số bậc nhất.

- HS xác định được tính tăng, giảm của hàm số bậc nhất. Qua đó giải thích được vì sao một hàm bậc nhất cho trước là hàm đồng biến, nghịch biến.

- HS phân biệt được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm bậc nhất nhờ nhận xét về hệ số a.
- Nhận biết được đồ thị của hàm số số y = a.x + b (a ≠ 0) là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = a.x nếu b ≠ 0, hoặc trùng với đường thẳng y = a.x nếu b = 0.

- Vận dụng kiến thức đã học, giải các bài tập liên quan.

2. Năng lực
· Phân loại được hệ số a âm hay dương, qua đó kết luận tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số bậc nhất.

· Rèn kĩ năng trình bày bài tập chính xác.
· Vẽ được đồ thị của hàm số số y = a.x + b bằng cách xác định 2 điểm thuộc đồ thị.

· Kĩ năng trình bày cẩn thận, rõ ràng. Tính toán chính xác.
3. Phẩm chất
-  Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS tính độc lập, tự tin và tự chủ.
- Yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
    1. Gv : Máy vi tính, ti vi, máy tính, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bảng nhóm, phiếu học tập. 

    2. Hs: Máy tính, đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :(1 phút)   

2.Kiểm tra bài cũ : 
Hàm số là gì? Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau:
+ Nếu [image: image850.wmf]12
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 thì hàm số [image: image855.wmf](

  )

yfx

=

.......... trên R.

HS trả lời – GV nhận xét, cho điểm ( ĐN: SGK - đồng biến / nghịch biến)

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Khởi động (5’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	GV đặt vấn đề: Ta đã biết khái niệm hàm số và biết lấy ví dụ về hàm số được cho bởi công thức. Hôm nay ta sẽ học một hàm số cụ thể, đó là hàm số bậc nhất. Vậy hàm số bậc nhất là gì, nó có tính chất như thế nào, đó là nội dung bài hôm nay.

	

	GV tóm tắt bài toán bằng sơ đồ

? Bài toán cho biết gì? Yêu cầu làm gì?

? Với vận tốc như vậy sau một giờ đi được bao nhiêu km?

? Sau t giờ đi được bao nhiêu km?

? Vậy sau t giờ thì ô tô cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu km?

Cho HS dựa vào công thức đó điền số liệu vào bảng phụ

? Vì sao s là hàm số của t?

(Vì mỗi giá trị của x ta đều tính được 1 giá trị duy nhất của y)

  ? Bậc của đa thức [image: image856.wmf]508

t

+

 là bao nhiêu ?

  Từ đó giáo viên đưa ra nội dung của hàm số bậc nhất 

Chú ý cho HS trường hợp 

b = 0 hàm số có dạng [image: image857.wmf]ax
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Cho hs nhận diện khái niệm bằng bài tập: đẳng thức nào dưới đây biểu thị một hàm số bậc nhất ? hãy chỉ rõ a và b trong các hàm số ấy.
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	HS đọc nội dung bài toán

Thực hiện ?1

HS đứng tại chỗ điền

HS tính toán sau đó điền số liệu vào bảng phụ để hoàn thành ?2

   HS suy nghĩ và trả lời.

- Bậc nhất

HS nhắc lại định nghĩa 

HS đứng tại chỗ trả lời


	1. Khái niệm về hàm số bậc nhất.

[image: image1541.emf]Bài toán: SGK/46

? Sau t(h) ôtô cách trung tâm HN bao nhiêu km
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Sau t giờ ô tô đi được [image: image866.wmf]50
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s là hàm số của t vì:

– s phụ thuộc vào t 

– ứng với mỗi giá trị của t chỉ có một giá trị của s.

Định nghĩa: Hàm số bậc nhất có dạng[image: image868.wmf]yaxb
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 , trong đó a, b là các số cho trước và [image: image869.wmf]0
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Chú ý: Khi b = 0, hàm số có dạng [image: image870.wmf]  
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Bài tập: Hàm số bậc nhất là
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	Cho HS tự đọc ví dụ trong SGK sau đó trả lời các câu hỏi sau:

   ?  Hàm số [image: image880.wmf]–31
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 xác định với những giá trị nào của x?

   ? Chứng minh rằng hàm số [image: image881.wmf]–31
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 nghịch biến trên R

Cho HS làm ?3 theo nhóm

    GV gọi đại diện lên bảng trình bày các nhóm còn lại nhận xét và bổ sung

GV nhận xét và đánh giá hoạt động nhóm

?Vậy hàm số [image: image882.wmf](
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yfxaxb
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  đồng biến khi nào? nghịch biến khi nào

Dựa và câu trả lời của HS GV giới thiệu tính chất của hàm số bậc nhất.
	HS đọc ví dụ trong SGK sau đó trả lời các câu hỏi trên

HS làm ?3 theo nhóm trong 5 phút. 

   Đại diện một nhóm lên trình bày các nhóm còn lại nhận xét và bổ sung

HS suy nghĩ và trả lời.

HS nhắc lại tính chất của hàm số bậc nhất. 
	2. Tính chất:

Ví dụ: Xem SGK/47

?3
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Vậy hàm số [image: image890.wmf]  31
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 đồng biến trên R

Tổng quát: 

Hàm số [image: image891.wmf]yaxb
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xác định với [image: image892.wmf]R
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[image: image894.wmf]Þ

h/s đồng biến trên R

+ [image: image895.wmf]0
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[image: image896.wmf]Þ

 h/s nghịch biến trên R

	B - Hoạt động luyện tập- vận dụng – 7  phút

- Mục tiêu: HS vận dụng được định nghĩa, tính chất giải các bài tập có liên quan.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	Cho HS lấy ví dụ về hàm số đồng biến và nghịch biến

   Gv yêu cầu hs giải thích vì sao hàm số ĐB? Vì sao hàm số nghịch biến

   ? Cho hàm số[image: image897.wmf](
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   Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến? Nghịch biến?
	HS lấy ví dụ về hàm số đồng biến và nghịch biến
	?4
a/Hàm số đồng biến:[image: image899.wmf]53
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b/ Hàm số nghịch biến: 
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Bài tập

[image: image905.wmf]202
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 thì HS đồng biến

[image: image906.wmf]2
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 thì hàm số nghịch biến

	C – Tìm tòi mở rộng – 1 phút

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	-Bài tập về nhà: 8,9,10,11/48 SGK;    
-Học thuộc khái niệm và tính chất của hàm số bậc nhất.

-Chuẩn bị tiết hôm sau: Đồ thị hàm số y = ax + b( a # 0)


Ngày soạn: 13 /11/2022
Ngày dạy:  15 /11/2022
Tiết 21:  ĐỒ THỊ HÀM SỐ  y = ax + b (a ( 0)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	Hs1: Đồ thị hàm số [image: image907.wmf]yax
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 là gì? 

            Nêu cách vẽ đồ thị hàm số [image: image909.wmf]yax

=


HS2: Làm ?1

HS: Đồ thị hàm số [image: image910.wmf]ax
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 là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Cách vẽ: Ta xác định tọa độ điểm A bất kỳ thỏa mãn [image: image911.wmf]ax

AA

y

=

. Đồ thị hàm số chính là đường thẳng OA.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức - 27 phút

	*Mục tiêu: HS hiểu được dạng của đồ thị hàm số

 y = ax+b (a[image: image912.wmf]¹

0) và cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b

*Giao nhiệm vụ: Làm ?1, ?2 và rút ra các nhận xét

Gv sử dụng phần bài làm của Hs2

? Có nhận xét gì về 3 điểm A,B,C 

?  Em có nhận xét gì về vị trí của A’, B’, C’ so với vị trí của A, B, C trên mặt phẳng tọa độ

? Các tứ giác AA’B’B, BB’C’C là hình gì? Vì sao?

? Từ đó nhận xét quan hệ giữa AB và A’B’, BC và B’C’

Qua đó ta có nếu A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng (d) thì A’, B’, C’ cùng nằm trên đường thẳng nào?

Cho HS làm tiếp ?2

Gv treo bảng phụ kẻ sẵn bảng ?2
	 HS quan sát suy nghĩ và trả lời.

  - 3  điểm A; B; C thẳng hàng vì có tọa độ thỏa mãn [image: image913.wmf]2
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 nên cùng nằm trên một đt.

- Cùng hoành độ, tung độ mỗi điểm A’, B’, C’ lớn hơn 3 đơn vị với các điểm tương ứng A, B, C

 - Các tứ giác AA’B’B, BB’C’C là hình bình hành vì có hai cạnh đối song song và bằng nhau. 

AB//A’B’, BC//B’C’

    A’, B’, C’ cùng nằm trên đường thẳng (d’) song song với (d)

HS cả lớp làm ?2 vào SGK của mình, 1hs lên bảng điền
	1.Đồ thị của hàm số y=ax + b
?1
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Nhận xét:
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	 ? Với mỗi giá trị x bất kì hãy nhận xét các giá trị tương ứng của của hàm số [image: image917.wmf] 2
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 như thế nào

 ? Có thể kết luận như thế nào về đồ thị của hàm số [image: image919.wmf]2
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 và [image: image920.wmf]23
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?

Từ đó GV nêu phần tổng quát 

-GV giới thiệu phần chú ý khi vẽ đồ thị hàm số [image: image921.wmf]yaxb

=+


- Gv ĐVĐ : Ta đã biết đồ thị hàm số [image: image922.wmf]yaxb
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là một đường thẳng vậy muốn vẽ đồ thị hàm số  [image: image923.wmf]yaxb
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ta làm như thế nào ?

	 Với mỗi giá trị của x thì giá trị của hàm số [image: image924.wmf]23
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 lớn hơn giá trị của hàm số [image: image925.wmf] 2
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 là 3 đơn vị

 Đồ thị của hàm số [image: image926.wmf]23
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 là một đường thẳng song song với đường thẳng [image: image927.wmf] 2
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và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3

HS đọc phần tổng quát SGK/50

HS nhắc lại phần chú ý SGK/50
	Tổng quát:SGK

Chú ý: Đồ thị hàm số [image: image928.wmf]yaxb
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 (a[image: image929.wmf]¹

0) còn được gọi là đường thẳng [image: image930.wmf]yaxb
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 ; b gọi là tung độ gốc của đường thẳng

	*Hoạt động cá nhân ?3  

 ? Để vẽ được một đường thẳng cần biết ít nhất mấy điểm thuộc đường thẳng đó

GV: Vậy để vẽ được đồ thị hàm số [image: image931.wmf]yaxb
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 cần xác định hai điểm thuộc vào đồ thị của hàm số đó

   ? Nếu [image: image932.wmf]0
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 thì đồ thị hàm số [image: image933.wmf]yax
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 vẽ như thế nào?

   ? Khi[image: image934.wmf]0

b

¹

 ; [image: image935.wmf]0
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 đồ thị hàm số [image: image936.wmf]yaxb
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 được vẽ như thế nào

  Gv chốt kiến thức chuẩn qua bảng phụ

C. Hoạt động Luyện tập – Vận dụng

10 phút

 Củng cố bằng ?3/51

GV nhận xét và sửa sai và nêu tóm tắt cách vẽ đò thị của 2 hàm số này.   

Thông qua đồ thị của hai hàm số GV nêu nhận xét đồ thị hàm số [image: image937.wmf]yaxb
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	Để vẽ được một đường thẳng cần biết ít nhất hai điểm thuộc đường thẳng đó

    -Nếu [image: image938.wmf]0
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 thì đồ thị hàm số [image: image939.wmf]yax
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 đi qua điểm O(0;0) và [image: image940.wmf](
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 Hs thảo luận đưa ra các ý kiến

- Hs đọc 2 bước vẽ đồ thị hàm số [image: image941.wmf]yaxb
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- sgk/ 51

-  2hs lên bảng thực hiện

  Hs nghe hiểu, ghi nhớ kiến thức

Nhận xét:

- Khi [image: image942.wmf]0
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 hàm số [image: image943.wmf]yaxb
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 đồng biến trên R; từ trái sang phải đt [image: image944.wmf]yaxb
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đi lên

- Khi [image: image945.wmf]0
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 hàm số NB trên R: từ trái sang phải đt [image: image946.wmf]yaxb
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đi xuống
	2. Cách vẽ đồ thị hàm số [image: image947.wmf]yaxb
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a/Vẽ đồ thị hàm số [image: image949.wmf]2–3
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     Cho x=0[image: image950.wmf]Þ

 y=-3

Ta có A(0;-3)

Cho y = 0
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 x = 3/2
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Đồ thị h/s là đường thẳng đi qua 2 điểm A;B

b) [image: image953.wmf]23
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x = 0[image: image954.wmf]Þ

 y = 3 . Điểm C(0;3)

y = 0[image: image955.wmf]Þ

 x = 3/2. Điểm [image: image956.wmf]3
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 . Đồ thị hs là đường thẳng đi qua 2 điểm C; D



	D - Hoạt động tìm tòi, mở rộng – 3 phút

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Phương pháp và kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	Bài tập về nhà: 15,16,17/51 SGK.

Hướng dẫn bài 15b: Đồ thị của bốn hàm số đó có hai đường thẳng nào song song với nhau? ([image: image957.wmf]2
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). Vậy thì ta có các đoạn thẳng nào song song với nhau? (AB//OC, AO//BC) Vậy tứ giác OABC là hình gì? Vì sao? (OABC là hình bình hành vì có các cạnh đối song song)


Ngày soạn:  166 /11/2022
Ngày dạy:  18 /11/2022
Tiết 22:  LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	A – Hoạt động khởi động: Kiểm tra bài cũ – 10 phút

- Mục tiêu: HS trình bày lại được bài tập 15 sgk đã cho về nhà. Hs vẽ được chính xác đồ thị của hàm số nhờ việc lấy chính xác 2 điểm thuộc đồ thị. 

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.



	 a) Làm bài tập 15 sgk.

Vẽ đồ thị hàm số. 
y = 2x.         y = 2x + 5
y = [image: image961.wmf]3

2

-

x      y = [image: image962.wmf]3

2

-

x + 5
 b) Tứ giác ABCD là hình gì? Vì sao?

	2 hs lên bảng thực hiện, lớp theo dõi nhận xét
đồ thị các hàm số học sinh vẽ lên bảng.
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Tứ giác ABCD là hình bình hành vì có các cặp cạnh đối song song với nhau.

	B - Hoạt động luyện tập – 33 phút.

Mục tiêu: HS vẽ thành thạo được đồ thị hàm số [image: image964.wmf]yaxb
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[image: image965.wmf](
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, xác định được tọa độ giao điểm của hai đồ thị. Tính được chu vi tam giác, diệnt ích tam giác tạo bởi 2 đường thẳng và trục hoành.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	* Hoạt động cá nhân: Bài 16,18,19/sgk
? Đồ thị hàm số [image: image966.wmf]yaxb
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[image: image967.wmf](
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là gì? Nêu cách vẽ đồ thị hàm số [image: image968.wmf]yaxb
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[image: image969.wmf](
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Chữa bài tập 16a-sgk
Chữa bài tập 16b- sgk.

 ? Giao điểm 2 đt [image: image970.wmf]yx

=

 và [image: image971.wmf]22

yx
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 có tọa độ như thế nào
 Gv vẽ đt[image: image972.wmf]2

y

=

 ? Hãy tìm giao điểm của mỗi đt trên với đt [image: image973.wmf]2

y

=


? Để tính SABC ta làm thế nào
? Hãy nêu cách tính chu vi [image: image974.wmf]D

ABC

Bài 18/SGK

  Y/c hs thảo luận nhóm
 Gv kiểm tra kết quả của các nhóm
(Hỏi thêm)
   ? Hãy tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên
GV chốt lại kết quả và nhắc HS nhớ cách làm dạng toán này.


	HS lên bảng vẽ đồ thị hàm số [image: image975.wmf]yx
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 và [image: image976.wmf]22
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Hs trả lời miệng: ...
A(-2;-2)

- Giao điểm của [image: image977.wmf]2

y

=

 với [image: image978.wmf]  
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 là C(2; 2)
- Giao điểm của [image: image979.wmf]2

y
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với [image: image980.wmf]  22
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  là B(0; 2)
  Hs đưa ra 2 cách tính khác nhau.
C1: [image: image981.wmf]1

.

2

ABC

SBCAD

=


C2: [image: image982.wmf]ABCACDABD

SSS

=-


Với D là chân đường vuông góc hạ từ A tới BC.
Học sinh hoạt động nhóm.
Nửa lớp làm câu a.
Nửa còn lại làm câu b.
x
0
4
y = 3x – 1
- 1
11
x
0
[image: image983.wmf]3

1


y = 2x + 5
- 1
0
Đại diện các nhóm trình bày trên bảng.
HS hoạt động cặp đôi.

HS: hoành độ giao điểm của  đường thẳng [image: image984.wmf]3–1
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và [image: image985.wmf]25.
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 là nghiệm của phương trình

[image: image986.wmf]31256
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[image: image987.wmf]17
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Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là [image: image988.wmf](

)

6;17


	Bài 16/ sgk:
[image: image989.emf]y
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b. Hoành độ giao điểm của đt [image: image990.wmf]yx
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 và [image: image991.wmf]22
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 là nghiệm của pt [image: image992.wmf]22
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[image: image993.wmf]Û

[image: image994.wmf]2
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Vậy [image: image997.wmf](
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c. Toạ độ điểm  [image: image998.wmf](

)

2;2
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Xét tam giác ABC: đáy BC = 2cm. đường cao tương ứng AH = 2cm
[image: image999.wmf]11

..2.4

22

ABC

SADBC

==

 = 4 cm2

d. PABC = AB + AC + BC 
 = [image: image1000.wmf]20322

++

 (cm) 
[image: image1001.wmf]12,3

»

(cm)
Bài 18-sgk
[image: image1543.png]



a) Với x = 4 thì  [image: image1002.wmf]3

yxb
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có giá trị là 11
[image: image1003.wmf]Þ

 ta thay x = 4;y = 11  vào
[image: image1004.wmf]3

yxb
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 ,
 ta có: 11 = 3.4 + b [image: image1005.wmf]Þ

 b = - 1 
Vậy hàm số cần tìm là [image: image1006.wmf]3–1
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b) Vì đồ thị hàm số y = ax + 5 đi 
 qua điểm A(-1;3) nên [image: image1007.wmf]35

a
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[image: image1008.wmf]Þ

a = 5–3 = 2
Hàm số cầntìm là: [image: image1009.wmf]25.

yx
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[image: image1544.png]





	C - Hoạt động tìm tòi, mở rộng – 1 phút.

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Phương pháp và kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	Làm các bài tập: Bài 17, 19 sgk.

Đọc trước bài Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.


Ngày soạn:  20/11/2022
Ngày dạy:  22 /11/2022
CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
Thời gian: 02 tiết từ tiết 23 – 24

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức


- Nhận biết và nhắc lại được điều kiện để hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và đường thẳng y = a'x + b' (a' ≠ 0) cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.


- Vận dụng được lí thuyết vào giải các bài tập tìm giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là 2 đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.

2. Năng lực
- Vẽ được các đường thẳng cho trước, qua đó nhận xét các cặp đường thẳng song song, cắt nhau.

- Tính toán chính xác, trình bày cẩn thận.
- Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề,  Năng lực hợp tác, Năng lực ngôn ngữ, Năng lực giao tiếp., Năng lực tự học.

3. Phẩm chất.

      - Phẩm chất: Tự tin, tự lập và sáng tạo.
II. Chuẩn bị:
- Gv : Ti vi, máy tính, máy vi tính, giáo án, sách, phấn màu, 

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số - 1 phút.

2. Nội dung:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…



	- Đưa bảng phụ  có kẻ sẵn ô vuông và nêu y/c kiểm tra: “Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, đồ thị các hàm số y=2x và y=2x + 3”
    ? Nêu nhận xét về hai đồ thị này.
  ? Trên cùng một mp hai đt có những vị trí tương đối nào?

  ?Vậy hai đt [image: image1010.wmf]yaxb

=+

 (a[image: image1011.wmf]¹

0) và y=a’x+b’ (a’[image: image1012.wmf]¹

0)khi nào thì cắt nhau, song2 với nhau, trùng nhau ta sẽ đi vào nội dung bài học hôm nay.
	Cả lớp làm bài tập vào giấy oli đã chuẩn bị trước, một em lên bảng thực hiện.
HS nêu nhận xét như phần ND

Học sinh phát biểu nhận xét
Trên cùng một mặt phẳng hai đường thẳng có thể song song cũng có thể cắt nhau hoặc có thể trùng nhau.
	[image: image1013.png]



Nhận xét:
Đồ thị hàm số y = 2x + 3 song song với đồ thị hàm số y = 2x. Vì hai hàm số có hệ số cùng bằng 2 và 3 khác 0.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức

HĐ1: Hai đường thẳng song song ( 10 phút)

- Mục tiêu: HS nhận biết được khi nào hai đường thẳng song song. Phát biểu được dấu hiệu hai đường thẳng song song, hai đường thẳng trùng nhau.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, phòng tranh.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	*Hoạt động cá nhân:
 Yêu cầu hs khác lên vẽ tiếp đồ thị hàm số y = 2x – 2 lên mp đồ thị mà bạn vừa vẽ

-NV1: Có nhận xét gì về 2 đt 

y = 2x-2 và y = 2x + 3

-NV2: TQ 2 đt y=ax+b (a[image: image1014.wmf]¹

0) và y=a’x+b’(a’[image: image1015.wmf]¹

0) song song với nhau khi nào? trùng nhau khi nào?

 * Áp dụng: Xét vị trí tương đối giữa 3 đường thẳng:
[image: image1016.wmf]32
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 (d1)

y =  0,5x+7  (d2)
[image: image1017.wmf]1

3

2
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(d3)
	Toàn lớp làm ?1a, vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 3 và y = 2x – 2.
y = 2x–2 // y = 2x+3 vì cùng // y=2x

HS trả lời như phần Kết luận

HS: đứng tại chỗ.

[image: image1018.wmf]13

//

dd

  HS nêu lý do.
	1. Đường thẳng song song
[image: image1545.png]



Kết luận:
Đ.thẳng  [image: image1019.wmf]yaxb

=+


(a[image: image1020.wmf]¹

0)(d)
Đ.thẳng  [image: image1021.wmf]’’

yaxb
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([image: image1022.wmf]’0

a

¹

(d’) 
- d//d’[image: image1023.wmf]Û

a=a’; b[image: image1024.wmf]¹

b’
- d[image: image1025.wmf]º

d’[image: image1026.wmf]Û

a=a’; b=b’

	Hoạt động 2: Hai đường thẳng cắt nhau(a ( 0) ( 13 phút)

- Mục tiêu: HS nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau bằng minh họa sgk, qua đó rút ra nhận xét về dấu hiệu để hai đường thẳng cắt nhau.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, phòng tranh.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	(Hoạt động cá nhân, cặp đôi)
- NV1: Tìm các cặp đường thẳng song song, các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau: 
         y = 0,5x + 2 (d1)
        y = 0,5x – 1(d2)
        y = 1,5x + 2(d3)
    Giáo viên treo bảng phụ vẽ sẵn 3 hàm số trên để minh họa cho nhận xét.
-NV2:Một cách TQ đường thẳng y=ax+b (a[image: image1027.wmf]¹

0) và y = a’x + b’ ([image: image1028.wmf]’ 0

a

¹

) cắt nhau khi nào?GV ghi kết luận lên bảng.

  Xét vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng
[image: image1029.wmf]34
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 ; [image: image1030.wmf]24

yx

=-


-NV3: Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b  (a [image: image1031.wmf]¹

 0) và 
y = a’x + b’ (a’ [image: image1032.wmf]¹

 0) cắt nhau tại một điểm trên trục tung? 
- Nêu chú ý SGK
	Trong ba đt đó, đt (d1) và (d2) song song với nhau vì có hệ số a bằng nhau, hệ số b khác nhau.
  Hai đt (d1) và (d3) không song song và cũng không trùng nhau, chúng phải cắt nhau.
    Tương tự, hai đt (d2) và (d3) cũng cắt nhau.

Hs trả lời miệng. Hs khác bổ sung.
 Hs ghi kết luận vào vở. Một hs đọc to kết luận trong sách giáo khoa.
Hs quan sát đồ thị để trả lời

2 đt cắt nhau tại 1 điểm trên trục Oy (trục tung)

HS: Khi [image: image1033.wmf]'

bb

=


HS nêu chú ý
	2. Đường thẳng cắt nhau:
Đồ thị của ba hàm số.
[image: image1546.emf]x6y45O12347-1-2-3-4-5-612356-1-2-3

-4

-5

-1,5y  = 2x

y =2x +3


[image: image1547.emf]x6y45O12347-1-2-3-4-5-612356-1-2-3-4-5-1,5y  = 2x y =2x - 2


*Tổng quát:
Đt  [image: image1034.wmf] 

yaxb
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 (a[image: image1035.wmf]¹

0) và     
[image: image1036.wmf] ’’

yaxb
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  (a’[image: image1037.wmf]¹

0) cắt nhau khi và chỉ khi a[image: image1038.wmf]¹

a’
Chú  ý:
Khi a [image: image1039.wmf]¹

 a’ và b = b’ thì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b.

	C - Hoạt động vận dụng ( 11 phút)
- Mục tiêu: HS tìm được điều kiện để một hàm số cho trước là hàm số bậc nhất, vận dụng kiến thức đã học, tìm điều kiện để hai đồ thị song song, cắt nhau.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	  *Hoạt động nhóm
NV1? Hàm số y = 2mx + 3 và y = (m + 1)x + 2 có các hệ số a; b; a’; b’ bằng bao nhiêu?
NV2  ? Tìm điều kiện của m để hai hàm số là hàm số bậc nhất.

NV3: a) Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau; 

b) 2 đường thẳng song song
GV ghi lại điều kiện lên bảng m [image: image1040.wmf]¹

 0 và m [image: image1041.wmf]¹

 - 1 ;
    Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm để hoàn thiện bài toán.
Nửa lớp làm câu a.
Nửa lớp còn lại làm câu b.
Kiểm tra các nhóm làm việc
	Một học sinh đọc to đề bài.
Học sinh trả lời:
Hàm số y = 2mx + 3 có hệ số a = 2m; b = 3;
Hàm số y = (m + 1)x + 2 có hệ số a’= m + 1; b’ = 2
Sau 5 phút hoạt động nhóm, lần lượt đại diện hai nhóm lên bảng trình bày.
Học sinh dưới lớp nhận xét đánh giá.
	*Bài toán:
Cho hàm số bậc nhất  y=2mx+3 và y=(m+1)x +2
Hai hàm số trên là hàm số bậc nhất khi: [image: image1042.wmf]0; 1

mm

¹¹-


a) Đồ thị hàm số y=2mx + 3 và y=(m+1)x+2 cắt nhau khi [image: image1043.wmf]'

aa

¹

hay 2m[image: image1044.wmf]¹

 m+1 
[image: image1045.wmf]Û

  m[image: image1046.wmf]¹

1
Kết hợp với đk trên, ta có hai đường thẳng cắt nhau [image: image1047.wmf]Û

[image: image1048.wmf]0; 1

mm

¹¹-

 và  [image: image1049.wmf]1

m

¹

.
b)Hàm số y=2mx+3 và y=(m+1)x + 2 có b [image: image1050.wmf]¹

 b’ vậy hai đt song song với nhau khi và chỉ khi a = a’ hay 2m = m + 1 [image: image1051.wmf]Û

 m = 1 (thỏa mãn)

(đpcm)

	D - Hoạt động hướng dẫn về nhà- 3p

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

 - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	· Nắm vững điều kiện về các hệ số để hai đường thẳng song song, trùng nhau, cắt nhau.
· Bài tập về nhà: 21,22;23;24 sgk; 18;19 sbt.
· Chuẩn bị tiết sau Luyện tập.
· HS ghi chép yêu cầu về nhà làm bài tập.


Ngày soạn:  23/11/2022
Ngày dạy:  25 /11/2022
Tiết 24:  LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A -  Kiểm tra bài cũ: - 6p
- Mục tiêu: HS trình bày lại được bài tập 22 đã cho về nhà, qua đó nhắc lại được điều kiện của các hệ số để 2 đường thằng cho trước là cắt nhau, song song, trùng nhau.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	   HS 1: Cho hai đt [image: image1052.wmf] (a0)

yaxb
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(d) và 
[image: image1053.wmf]  ’  ' (a'0)

yaxb
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(d’).      
    Nêu điều kiện về các hệ số để:  (d) // (d’); (d)[image: image1054.wmf]º

(d’); (d) cắt (d’)
Chữa bài tập: 22a sgk
HS 2: Chữa bài tập 22b.
Chốt lại và cho điểm vào sổ.
	 2 Học sinh  lên bảng thực hiện.
(d)//(d’) [image: image1055.wmf]Û
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(d)[image: image1057.wmf]º

(d’) [image: image1058.wmf]Û

[image: image1059.wmf]î

í

ì

=

=

'

b

b

'

a

a


(d) cắt (d’) [image: image1060.wmf]Û

 a [image: image1061.wmf]¹

 a’
Học sinh nhận xét bài làm của bạn.
	Bài 22 sgk
  a) Đồ thị của hàm số y = ax + 3 song song với đường thẳng y = - 2x khi và chỉ khi a = - 2 vì đã có [image: image1062.wmf]30

¹


   b) Ta thay x=2 và y=7 vào phương trình hàm số: y = ax + 3,  ta được: 7 = a.2 + 3 [image: image1063.wmf]Þ

 a = 2
Hàm số đã cho là: y = 2x + 3. 
(Hỏi thêm)  Đồ thị của hàm số [image: image1064.wmf]  2  3
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và y = - 2x là hai đường thẳng cắt nhau vì có a [image: image1065.wmf]¹

 a’

	B - Hoạt động luyện tập  ( 28 phút)
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học vào 2 dạng bài tập chính: Xác định giá trị của tham số thỏa mãn điều kiện cho trước về vị trí tương đối của 2 đường thẳng và xác định tọa độ giao điểm.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 23;24 (SGK)
*Hình thức hoạt động:
Dạng:  Xác định giá trị của tham số
Gv treo bảng phụ ghi đề bài.
   (Hoạt động cá nhân)
- NV1?  Đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1;5); em hiểu điều đó như thế nào? Gọi 1 học sinh lên bảng thực hiện tính b.
 Gv treo bảng phụ ghi đề bài 24
? Trước tiên ta phải có đk gì
- NV2  ? Nêu đk để 2 đt [image: image1066.wmf]    
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 (a ( 0) và[image: image1067.wmf]//
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 (a/(  0) cắt nhau; song song; trùng nhau?
 Gọi 3 hs lên bảng làm bài, mỗi hs làm một câu
   Gv nhận xét bài làm của hs.

GV chốt kiến thức.
	Học sinh trả lời miệng câu a
HS: 
Đồ thị của hs y = 2x + b đi qua điểm A(1;5) nghĩa là khi x = 1 thì y = 5
Hệ số [image: image1068.wmf]0

a

¹


HS nhắc lại kiến thức.

HS nêu điều kiện:

(d) cắt (d/) ( a (  a/
(d)//(d/)(a=a/ và b ( b/.

(d)((d/)( a=a/ và b= b/.

3 hs lên bảng trình bày


	Bài 23- sgk.
Cho hàm số y = 2x + b. Xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:
   a) Đồ thị hàm số y=2x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
–3, vậy tung độ gốc là b=-3
   b) Đồ thị của hs y = 2x + b đi qua điểm A(1;5) nghĩa là khi x = 1 thì 
y = 5. Ta thay x = 1; y = 5 vào phương trình y =2x + b ta được 
5 = 2.1 + b[image: image1069.wmf]Þ

 b = 3.
Bài 24-sgk
  Cho hàm số bậc nhất [image: image1070.wmf]23
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 và [image: image1071.wmf](
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Đk để hàm số y=(2m+1)x + 2k-3 là hàm  số bậc nhất là [image: image1072.wmf]1
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  a) 2 đt cắt nhau [image: image1073.wmf]221
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kết hợp đk [image: image1075.wmf]1

2

m

Þ¹±


  b) 2 đường thẳng song song với nhau [image: image1076.wmf]221
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 kết hợp với đk [image: image1078.wmf]1

2

3

m

k

ì

=

ï

Þ

í

ï

¹-

î


c)2 đt trùng nhau[image: image1079.wmf]221
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	C - Hoạt động vận dụng – 10p

	*Mục tiêu: Hs vận dụng điều kiện hai đường thẳng cắt nhau vào bài tập tìm giao điểm của ba đường thẳng
*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập sau:
Cho ba đường thẳng : [image: image1081.wmf]27
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Tìm k để ba đường thẳng đồng quy
*Hình thức hoạt động: Hoạt động nhóm
* Gv yêu cầu các nhóm nhận xét bài lẫn nhau rồi gv chốt lại vấn đề

HS hoạt động nhóm: HD: Tìm giao điểm của (d1) và (d2) là (-2; 3)

Thay x = -2 và y = 3 vào công thức hàm số (d3) ta có

[image: image1087.wmf]41
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 Từ đó công thức hàm số (d3) là [image: image1088.wmf]21
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	D - Hoạt động hướng dẫn về nhà – 1p

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	+ Nắm vững kiến thức, luyện kĩ năng vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.
+ Ôn tập khái niệm tan [image: image1089.wmf]a

, cách tính [image: image1090.wmf]a

 khi biết tan[image: image1091.wmf]a

 bằng máy tính bỏ túi.
+ Bài tập về nhà: các bài tập còn lại.
Đọc trước bài Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)


Ngày soạn:  28/11/2022
Ngày dạy:  29 /11/2022
CHỦ ĐỀ: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a ≠ 0)

Thời gian: 02 tiết từ tiết 25 – 26

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức

- Phát biểu được khái niệm góc tạo bởi đường thẳng y= ax +b và trục Ox, khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax+b.

- Xác định được hệ số góc của đường thẳng liên quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox.

- Tóm tắt được kiến thức đã học, vận dụng giải quyết ví dụ.

2. Năng lực
· Tính được góc α khi a > 0 bằng công thức a = tgα.
- Năng lực tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

3. Phẩm chất
- Nghiêm túc và hứng thú học tập 
· Rèn kĩ năng cẩn thận, chính xác trong tính toán.

II. Chuẩn bị:
- Gv : Ti vi, máy tính, máy vi tính, giáo án, sách, phấn màu, 

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình lên lớp
1. Ổn định : Kiểm tra sĩ số lớp(1 phút)                 
2. Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị hai hàm số [image: image1092.wmf]0,52

yx

=+

 và [image: image1093.wmf]0,51
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Nêu nhận xét về hai đường thẳng này?
	Một học sinh lên bảng thực hiện.

Nhận xét: Hai đường thẳng trên song song với nhau vì có a = a’ và b khác b’
	

	Gv ĐVĐ: Khi vẽ hai đường thẳng y = ax + b (a ( 0) trên mặt phẳng tạo độ Oxy, gọi giao điểm của đường thẳng tạo với trục Ox là A thì đường thẳng đó tạo với trục Ox 4 góc phân biệt. Nhưng trong 4 góc đó chỉ có 1 góc được gọi là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox. Vậy góc đó là góc nào? Góc đó phụ thuộc vào hệ số của hàm số không? Bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu rõ vấn đề đó.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ( 0)( 15 phút)

- Mục tiêu: HS quan sát hình vẽ và trả lời được mối quan hệ giữa hệ số a và góc tạo bởi đồ thị hàm số với chiều dương của trục hoành. Phát biểu được khái niệm hệ số góc của đường thẳng.

- Phương pháp:  Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, hỏi và trả lời.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.


	(Hoạt động cá nhân)

Gv nêu vấn đề:

     Khi vẽ đường thẳng [image: image1094.wmf]yaxb
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 trên mặt phẳng toạ độ Oxy, đường thẳng này sẽ cắt trục Ox tại điểm A thì đường thẳng tạo với trục Ox bốn góc phân biệt có đỉnh chung là A.

-NV1: Vậy góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nào? và góc đó có phụ thuộc vào các hệ số của hàm số không?

-GV đưa hình 10a SGK và giới thiệu khái niệm về góc tạo bởi đường thẳng

 y = ax + b và trục Ox như SGK.

- NV2: Có nhận xét gì về độ lớn của góc  góc [image: image1095.wmf]a

 khi a > 0? a < 0?

  GV sử dụng bài cũ có đồ thị hai hàm số [image: image1096.wmf]0,52
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 (d1) và [image: image1097.wmf]0,51
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 (d2)

   Cho học sinh xác định các góc (và hãy nhận xét về các góc đó. 

    GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình 11a đã vẽ sẵn đồ thị của ba hàm số y=0,5x+2; y=x+2; y=2x+2 yêu cầu học sinh xác định các góc  rồi so sánh mỗi quan hệ giữa các hệ số a với các góc [image: image1098.wmf]a

.

 Gv chốt kiến thức qua bảng phụ


	Học sinh chú ý nghe hiểu và ghi bài.

a > 0 thì góc ( là góc nhọn.

a < 0 thì góc ( là góc tù

Hs trả lời:..

Các góc [image: image1099.wmf]a

  này bằng nhau vì đó là hai góc đồng vị của hai đường thẳng song song.

Ta có

y=0,5x+2 có a1=0,5 > 0

y = x + 2 có a2 = 1 > 0

y = 2x + 2 có a3 = 2 > 0

(1<(2<(3 và a1< a2< a3

Hs ghi nhớ kiến thức
	1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a[image: image1100.wmf]¹

0)
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[image: image1549.emf]x6y45O12347-1-2-3-4-5-612356-1-2-3-4-5

-1,5y  = 2x + 3


a) Góc tạo bởi đường thẳng

 y = ax + b và trục bởi Ox
   Với [image: image1101.wmf]a

 là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a[image: image1102.wmf]¹

0) với trục Ox

b) Hệ số góc.

- Các đường thẳng có cùng hệ số a thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau

+, a>0: Góc tạo bởi đt y=ax+b với trục Ox là góc nhọn, a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn <900
+, a<0: Góc tạo bởi đt y=ax+b với trục Ox là góc tù, a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn < 1800
[image: image1103.wmf]Þ

 a gọi là hệ số góc của đt [image: image1104.wmf]yaxb
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 (a[image: image1105.wmf]¹

0) 

Chú ý: b = 0  [image: image1106.wmf]Þ

 a là hệ số góc của đt y=ax

	
	
	

	(Hoạt động cá nhân,cặp đôi)
GV tự vẽ ngay đồ thị hàm số y=3x+2, nói rõ các xác định điểm A và điểm B
NV1? Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ?

NV2? Vẽ đồ thị hàm số y = 3x +2 với tọa độ của hai điểm A và B đã được xác định như trê?

NV3: ?Xét tam giác vuông OAB ta có thể tính được tỉ số lượng giác nào của góc (?

tg( = 3 thì 3 chính là hệ số góc của đường thẳng y = 3x+2

Gv yêu cầu Hd nghiên cứu ví dụ 2 SGK và gọi Hs lên bảng trình bày
   ? Để tính góc là góc hợp bởi đt y=ax+b và trục Ox ta làm như sau:
 - Nếu a>0 thì tan[image: image1107.wmf]a

=a [image: image1108.wmf]Þ

tính [image: image1109.wmf]a

 bằng MTBT 
- Nếu a < 0 thì [image: image1110.wmf](
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	Hs trả lời các câu hỏi của giáo viên
A

B

x

0

-3/2

y

2

0

Một HS lên bảng vẽ hình, dưới lớp vẽ vào vở.

HS tự nghiên cứu ví dụ 2.

Hs lắng nghe. Ghi nhớ
	2. Ví dụ:
Ví dụ 1:

[image: image1112.emf]x
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Trong tam giác vuông OAB ta có:
tan[image: image1113.wmf]a

= [image: image1114.wmf]OB

OA

 = 3
[image: image1115.wmf]x
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	C: Luyện tập ( 4 phút)

- Mục tiêu: HS định nghĩa được một hàm số là đồng biến, nghịch biến khi nào? Lấy được ví dụ về hàm đồng biến, nghịch biến.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	? Cho hàm số y = ax + b (a ( 0) vì sao nói a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b?

Với a > 0 thì tg( = a.

Gv chốt kiến thức: Để tính được góc ( là góc hợp bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox ta làm như sau:

nếu a > 0, tg( = a.

Từ đó dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi tính trực tiếp góc (.
	HS: Vì giữa a và góc ( có mối liên quan rất mật thiết.

a > 0 thì ( nhọn.

a < 0 thì ( tù.

Khi a > 0 nếu a tăng thì góc ( cũng tăng nhưng vẫn nhỏ hơn 900

Khi a < 0 nếu a tăng thì góc ( cũng tăng nhưng vẫn nhỏ hơn 1800


	

	C - Hoạt động hướng dẫn về nhà -1p

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	+Ghi nhớ mối liên quan giữa hệ số a và [image: image1116.wmf]a


 +Biết tính góc [image: image1117.wmf]a

 bằng máy tính bỏ túi ,làm các bài tập ở nhà: 27;28; 29 sgk

Chuẩn bị tiết luyện tập.


Ngày soạn:  02/12/2022
Ngày dạy:  03/12/2022
Tiết 26:  LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A – Khởi động -12p

- Kiểm tra bài cũ.

- Mục tiêu: HS trình bày lại được bài 28 đã cho về nhà, kết hợp việc được kiểm tra vở bài tập về nhà của GV.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, kiểm tra, đánh giá.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	Gọi 2HS lên bảng:

+ HS1: Nêu kết luận tổng quát về hệ số góc a và góc [image: image1118.wmf]a

  của đường thẳng y = ax + b (a [image: image1119.wmf]¹

0) với trục Ox

+ HS2:  Chữa bài tập trang 28 a SGK

Nhận xét cho điểm
	2HS lên bảng trình bày

HS1: Như sgk/57

Cả lớp theo dõi  nêu ý kiên nhận xét bổ sung
	Bài tập 28: 

Giải

a) Cho x=0 thì y=3 ta được điểm A(0;3)

Cho y=0 thì x=[image: image1120.wmf]2

3

ta được điểm 

B([image: image1121.wmf]2

3

;0) ta có đồ thị hàm số 

[image: image1122.png]





	B - Hoạt động luyện tập – 31 phút

- Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học giải dược 2 dạng bài tập có liên quan: Xác định công thức hàm số, làm được bài tập tổng hợp.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật hỏi và trả lời.

	(Hoạt động cá nhân)

Yêu cầu HS làm bài tập 27 a

- NV1: Đồ thị hàm số qua điểm A(2;6) cho ta biết điều gì ?.

Cho HS làm bài 29 SGK

(Hoạt động cá nhân)

- NV1: Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5 khi đó toạ độ của điểm đó là gì?.

- NV2: Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y=[image: image1123.wmf]3

x và đi qua điểm B(1;[image: image1124.wmf]3

+5) cho ta biết gì? 

Nêu nhận xét đánh giá và chốt kiến thức cần nắm

Cho HS làm bài 30 SGK

Treo bảng phụ ghi nội dung đề bài

(Hoạt động nhóm) 

Yêu cầu HS lên bảng vẽ đồ thị

NV1?.? Hãy xác định tọa độ các điểm A; B; C

  ? Tính góc [image: image1125.wmf]C

B

A

ˆ

;

ˆ

;

ˆ

 như thế nào?.

NV2?.  ? Em hãy cho biết cách tính chu vi của (ABC ?

  ? Nêu cách tính cạnh của tam giác

NV3?. ? Nêu cách tính diện tích (ABC 

Nhận xét yêu cầu HS lên bảng tính.

	HS làm bài tập 27a

Trả lời: Cho ta biết x=2 và y= 6

HS lên bảng trình bày lời giải

HS khá lên trình bày, HS lớp thường làm theo định hướng của gv

Trả lời: Toạ độ điểm đó là B(1,5; 0)

Hs lên bảng vẽ đồ thị hàm số 

* Hàm số y = -x + 2
x

0

2

y =-x + 2

2

0

=> Đường thẳng đi qua hai điểm có toạ độ (0 ;2) và (2 ;0) là đồ thị hàm số y = -x + 2

*Hàm số y = [image: image1126.wmf]1

2

x + 2
x

0

-4

y =[image: image1127.wmf]1

2

x + 2

2

0

=> Đường thẳng đi qua hai điểm có toạ độ (0 ;2) và (-4 ;0) là đồ thị hàm số y = [image: image1128.wmf]1

2

x + 2

Chu vi bằng AB + AC + BC

Trả lời: Ta dựa vào việc tính các tỷ số lượng giác

  Hs lên bảng tính

Trả lời 

P (ABC= AB + AC + BC

Trả lời: 

S (ABC=[image: image1129.wmf]2

1

AB.OC

HS lên bảng tính.
	Bài tập 27a: 

Giải

Đồ thị hàm số y=ax+3 đi qua điểm A(2; 6) ta có  x=2 và y= 6

Nên 6 = a.2+3 => a= 1,5

 Vậy hệ số góc a = 1,5

Bài tập 29: 

Giải

Xác định hàm số y=ax+b (1) với

a) a=2; đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5 tức là nó cắt trục hoành tại điểm có tạo độ là B(1,5; 0). Thay a=2; x=1,5; y=0 vào (1) ta có: 

0 =2.1,5+b => b= -3

Vậy đồ thị của hàm số là [image: image1130.wmf]23

yx

=-


b)  a=3 và đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;2) ta có 2=3.2+b=>b=- 4

Vậy đồ thị của hàm số là y=3x-4

c) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y=[image: image1131.wmf]3

x nên a =[image: image1132.wmf]3

 và đi qua điểm B(1; [image: image1133.wmf]3

+5) nên ta có  [image: image1134.wmf]3

+5 =  [image: image1135.wmf]3

.1 +b => b= 5

Vậy đồ thị của hàm số là y=[image: image1136.wmf]3

x+5

Bài tập 30: 

Đồ thị hàm số

[image: image1550.png]



[image: image1551.png]



b) A(-4; 0); B(2; 0) ; C(0; 2)

ta có tanA=[image: image1137.wmf]5

,

0

4

2

=

=

OA

OC


=> Â=270
         tanB =[image: image1138.wmf]1

2

2

=

=

OB

OC


=>[image: image1139.wmf]B

ˆ

=450
=>[image: image1140.wmf]C

ˆ

=1800-[image: image1141.wmf]B

ˆ

-Â 

        = 1800 - 450- 270 = 1080
c) P (ABC = AB + AC + BC Trong đó AB = OA + OB 

= 2+4=6

AC =[image: image1142.wmf]5

2

2

2

=

+

OC

OA


BC =[image: image1143.wmf]2

2

2

2

=

+

OC

OB


P (ABC= 6+[image: image1144.wmf]2

2

+ [image: image1145.wmf]5

2

(cm)

S (ABC=[image: image1146.wmf]2

1

AB.OC= [image: image1147.wmf]2

1

.6.2

=6 (cm2) 

	C- Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1p)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	+ Qua bài học chúng ta đã biết cách tính góc của một đường thẳngtạo với trục Ox

+ Nhớ lại cách tính chu vi,diện tích của một tam giác.

+ Chuẩn bị ôn tập chương

Làm các bài tập 31 SGK, các bài tập SBT


Ngày soạn:  10/12/2021

Ngày dạy:  11 /12/2021

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP CHƯƠNG II
Thời gian: 02 tiết từ tiết 27 – 28

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức

- Hệ thống hóa kiến thức cơ bản của chương.

- HS hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn về các khái niệm hàm số, đồ thị của hàm số, khái niệm hàm số bậc nhất y =ax+b, tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất.

- HS nhắc lại được điều kiện hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.
2. Năng lực
-Vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc nhất, xác định góc của đường thẳng y = ax+b và chiều dương của trục Ox.

-Rèn kĩ năng chính xác, cẩn thận, trình bày rõ ràng.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập

II. Chuẩn bị:
- Gv : Ti vi, máy tính, máy vi tính, giáo án, sách, phấn màu, 

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :(1 phút)                 
A.  Hoạt động khởi động (5 phút)

Phát phiếu bài tập.

Khoanh vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng

1/Trong các bảng ghi giá trị tương ứng của x;y. bảng xác định y là hàm số của x là:
	A.

x
1
3
5
6
8
y
3
4
6
7
10

	B.

x
2
3
4
2
5
y
4
5
3
6
7



2 / Trong các hàm số sau , hàm số đồng biến trên tập xác định R là :

A . y = -2x + 7  ;   B . y = 3x – 5 ;   C . y = 3 - m2x   ;   D. y = - m2x + 2

3 / Trong các đường thẳng :  y = 2x + 3 (d1)  ;   y = 5x + 3  (d2) ;  y = -2x - 1 (d3) có :

A . (d1) // (d2)    ;    B . (d2) cắt (d3)    ;    C . (d1) trùng  (d2)   ;         D.  (d1) // (d3)      

4/ Nếu đường thẳng y = 2 – 3x tạo với trục Ox  một góc [image: image1148.wmf]a

 thì : 

  A . 00<[image: image1149.wmf]a

<900  ;            B . 900<[image: image1150.wmf]a

< 1800;         C. tg[image: image1151.wmf]a

= 2  ;       D. tg (-[image: image1152.wmf]a

) = 3

	5/ Hàm số có đồ thị như hình vẽ là :

A . y = ax + b   với  a > 0 ; b > 0 ;

    B . y = ax + 2   với  a < 0 ;

    C . y = ax + 2   với  a > 0 ; 

D . y = ax + 2   với  a [image: image1153.wmf]Î

 R;


	[image: image1154.emf]2

O

x

y




 (Gv cho Hs chấm chéo – Mỗi câu 2 điểm. Gv đánh giá, nhận xét)
3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	B - Ôn tập lý thuyết – 15 phút
Mục tiêu: HS nhắc lại được định nghĩa hàm số, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Nêu được cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhát, vị trí tương đối của hai đường thẳng, góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox, vận dụng được vào dạng bài tập tương ứng

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	 (Hoạt động cá nhân/ cặp đôi)

 ?. Thế nào là hàm số bậc nhất.

  ?. Cho hàm số: y=(m - 1)x+2 (1) có phải là hàm số bậc nhất không?

  ?. Tìm m để (1) là hàm số bậc nhất 

  ?. Hàm số bậc nhất  y =ax+b có những tính chất nào ?

  ?  HS (1) ĐB khi nào? NB khi nào?

  ? Với m=1 hàm số (1) có dạng như thế nào

  ?. Đồ thị hàm số y=ax+b (a(0) là gì? Nêu cách vẽ đồ thị hs bậc nhất

   ?. Góc tạo bởi đường thẳng y=ax+b (a(0) với trục Ox được xác định như thế nào ?.

  ?.  Vì sao hệ số a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y=ax+b(a(0)

  ?. Khi nào hai đường thẳng 

y= ax+b(a(0) và y= a'x+b' (a'(0)

a) Cắt nhau

b) Song song

c) Trùng nhau

  ? Cho[image: image1155.wmf] 23

yx

=+

  (2)

 Tìm m để (1) và (2) song2; trùng nhau và cắt nhau?

  ? d và d’ có trường hợp đặc biệt nào
	Hs đứng tại chỗ trả lời

   Hàm số y=(m - 1)x+2 là hàm số bậc nhất

[image: image1156.wmf]Û

[image: image1157.wmf]10

m

-¹

[image: image1158.wmf]1

m

Û¹


m-1>0[image: image1159.wmf]Û

m>1: Hàm ĐB
m<1: HàmNB

m=1 [image: image1160.wmf]Þ

 y=2 là hàm hằng

 Hs vẽ đồ thị hàm số (1) khi cho m=1,5

  1 hs lên bảng vẽ 

  ? Điểm A (1; 1,5 ) có thuộc đồ thị không

  hs trả lời miệng

(1) //(2)

[image: image1161.wmf]Û

  m-1=2[image: image1162.wmf]Û

 m=3

(1) [image: image1163.wmf]º

(2) vì 2[image: image1164.wmf]¹

3 ( b[image: image1165.wmf]¹

b’)

(1) cắt (2) [image: image1166.wmf]Û

m[image: image1167.wmf]¹

3

(1)[image: image1168.wmf]^

(2) [image: image1169.wmf]Û

(m-1).2= -1

[image: image1170.wmf]Û

m=1/2
	1, Hàm số

2, Hàm số bậc nhất:

a- Định nghĩa: Hàm số bậc nhất  là hàm số cho bởi công thức  [image: image1171.wmf] 

yaxb

=+

 trong đó a(0

b, Tính chất của hàm số bậc nhất 

y = ax+b  

+ Xác định mọi x thuộc R

+ Đồng biến trên R khi [image: image1172.wmf]0

a

>


+ Nghịch biến trên R khi [image: image1173.wmf]0

a

<


c, Đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b

d, Góc tạo bởi đt  y=ax+b và trục Ox

[image: image1552.png]




e, Vị trí tương đối giữa 2 đt 
y= ax+b (a(0) : (d)

và y= a'x+b' (a'(0) : (d’)

[image: image1174.wmf]//'';'
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	C - Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Tìm được điều kiện của tham số thỏa mãn vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vận dụng làm các bài tập tổng hợp.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật hỏi và trả lời.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	GV treo bảng phụ ghi đề bài

     (Hoạt động nhóm)

Yêu cầu HS cả lớp đọc đề suy nghĩ làm bài tập 37

NV1 ? Để xác định tọa độ điểm  C ta   làm  thế nào

NV2? Hãy tính chu vi và diện tích của tam giác ABC

NV3? Góc CBx =?

Gv nhận xét đánh giá và uốn nắn những sai sót mà HS mắc phải.

? Hai đường thẳng có vuông góc với nhau không? vì sao?

*Bài tập nâng cao: 

Tìm điểm cố định của họ đường thẳng y=(m-1)x+2
	+ Cả lớp đọc đề, suy nghĩ  làm bài tập  37 SGK

1HS lên bảng vẽ

Hs trả lời miệng

C1: P2 tọa độ : Dùng đồ thị kẻ từ C kẻ vuông góc Ox ; Oy ( Chỉ dùng với trường hợp đặc biệt, vẽ hình chính xác ) nhưng sai số rất lớn nên ít dùng.

C2 : Lập luận  theo p2 đại số.

Hs lên bảng tính

Hs trả lời miệng

Hs : Có 

 vì a.a’=0,5.(-2)=-1
	Bài tập 37: 

a/ Vẽ đồ thị 2 hàm số y=0,5x+2(1) và y=5-2x (2)

x

0

-4

y = 0,5x+2

2

0

x

0

2,5

y = 5-2x

5

0

Đồ thị: 

[image: image1175.emf]x

6

y

4

5

O

1 2

3 4

7

-1

-2

-3 -4

-5

-6

1

2

3

5

6

-1

-2

-3

-4

-5

C

A

B

y=0,5x + 2

y = -2x + 5


b) A(-4; 0); B(2,5; 0) ; 

Điểm C là giao điểm của hai đường thẳng nên hoành độ điểm C là nghiệm của phương trình

      0,5x + 2 = -2x + 5 

(  2,5x = 3 

( x = 1,2

Thay x = 1,2 vào hàm số y = 0,5x +2 ta được y = 0,5.1,2 + 2 = 2,6

Vậy C(1,2 ; 2,6)

c) Tính: 

AB=OA+OB=4+2,5= 5.6(cm)

[image: image1176.wmf](

)

22

AC2,65,25,18cm

=+»


[image: image1177.wmf](

)

22

BC2,61,32,91cm

=+»



	D - Hướng dẫn về nhà- 2 phút

Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

 - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	+ Đọc lại lý thuyết và các bài tập đã chữa
Bài cũ

- Xem lại kiến thức đã học toàn chương. Xem lại các bài đã chữa.

- Làm bài tập 34, 35, 38 sgk trang 62. bài tập 4,5 sbt.

Bài mới

Chuẩn bị ôn tập kiểm tra chương II


Ngày soạn:  17/12/2021

Ngày dạy:  18 /12/2021

CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Thời gian: 01 tiết 29
I. Mục tiêu: 

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức

- Phát biều được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của nó. Nêu được tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn hình học của nó.

- Tìm được công thức nghiệm tổng quát và vẽ được đường biểu diễn tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Phát hiện được công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn. 

2. Năng lực
· Tính được số gà, chó trong bài toán cổ.  

· Biểu diễn chính xác nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

· Viết được nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn.

3. Phẩm chất
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.

- Yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Ti vi, máy tính, máy vi tính, giáo án, sách, phấn màu, 

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1.Ổn định (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ dạy)                                                                    

3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	Chúng ta đã được học về phương trình bậc nhất một ẩn. Trong thực tế còn có các tình huống dẫn đến phương trình có nhiều hơn một ẩn, như phương trình bậc nhất hai ẩn. Ví dụ trong bài toán cổ “Vừa gà vừa chó”. Nếu ta ký hiệu số gà là x, số chó là y thì giả thiết có 36 con vừa gà vừa chó suy ra x + y = 36. giả thiết có 100 chân cả gà và chó suy ra 2x + 4y = 100. Đó là các ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn. Trong chương chúng ta sẽ học các nội dung như: 

· Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

· Các cách giải hệ phương trình.

· Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức – 36 phút.

Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn
- Mục tiêu:Hs nắm được khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn và tập nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn, biết cách biểu diễn tập nghiệm bằng hình vẽ
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	*Mục tiêu: 
* Giao nhiệm vụ: Làm các bài tập ?1,?2 và các ví dụ

*Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân

*Tiến hành hoạt động:

Ta thấy x+y=36; 2x+4y=100 là các ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn.

 - gv giới thiệu định nghĩa

(Như phần Nội dung)

Cách nói khác: Là hệ thức có dạng ax + by = c trong đó a; b; c là các hệ số a và b không đồng thời bằng 0

NV1: Hãy lấy ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn

NV2: Củng cố: Trong các phương trình sau, pt nào là pt bậc nhất hai ẩn? xác định các hệ số a,b,c  tương ứng.

a) 4x-0,5y=0     b) 3x2+x=5

c) 0x-3y=0       d) 2x-0y=0

e) 0x+0y=2      f) 2x+y-z=3

     Gv: Xét phương trình x+y=36. Ta thấy x=2; y=34 thì giá trị của vế trái bằng vế phải. Ta nói cặp số x=2; y=34 hay cặp số (2;34) là một nghiệm của phương trình

      Gv giới thiệu nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn.

NV3: ? Có kết luận gì về số nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn

Ví dụ 2: Chứng tỏ cặp số (3;5) là một nghiệm của phương trình 2x – y = 1

Gv nêu chú ý sgk

   Yêu cầu hsinh trả lời ?1; ?2

   Hãy nêu nhận xét về số nghiệm của phương trình

 2x – y = 1

  Gv đưa ra công thức ngh TQ của ?2 
	Học sinh chú ý lắng nghe, ghi nhớ.

 Hs nhắc lại đ/n

Ví dụ:  Học sinh tự nêu.

+, a; c; d là các pt bậc nhất 2 ẩn

a) a = 4; b = -0,5; c= 0

c) a = 0; b = -3; c= 0.

d) a = 2; b = 0; c= 0.

 +, b; e; f không là pt bậc nhất 2 ẩn

 hs ghi nhớ

PT bậc nhất 2 ẩn có vô số nghiệm

Học sinh phát biểu nhận xét.


	1. Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn.

+Tổng quát:Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức có dạng:        ax + by = c   (1)

Trong đó a, b, c là các số đã biết và a#0 hoặc b#0

Ví dụ: 3x + 2y = 6

            0x-3y=7

            x+y=-3
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 suy ra (x0; y0) là nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn [image: image1181.wmf] 0

axby

+=


 + Pt bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm. Mỗi nghiệm (x0; y0) được biểu diễn bởi 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ. 

?1: Cặp số (1;1) cũng là một nghiệm của phương trình 2x–y=1

tương tự (0,5; 0) cũng là nghiệm của phương trình 

b) Các nghiệm khác như (0; - 1) ; (2;3) ………..

Phương trình 2x – y = 1 có vô số nghiệm mỗi nghiệm là một cặp số

	   (Hoạt động cá nhân)

 Ta đã biết phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm, vậy làm thế nào để biểu diễn nghiệm của phương trình?

    Gv giới thiệu cách biểu diễn nghiệm của pt 2x-y=1

    Trong mặt phẳng toạ độ Oxy tập hợp các nghiệm được biểu diễn các nghiệm của phương trình (2) là đường thẳng y=2x-1 ( gv treo bảng phụ vẽ sẵn hình 1 )

Xét PT: 0x +2y = 4 (4)

+Hãy chỉ ra vài nghiệm PT(4)? Vậy nghiệm TQ của (4)?

+Yêu cầu HS biểu diễn nghiệm TQ của PT (4)

Xét PT:4x+0y=6 (5)

+Hãy chỉ ra vài nghiệm PT(5)? Vậy nghiệm TQ của (5)?

+Yêu cầu HS biểu diễn nghiệm TQ của PT (5)

Cho các phương trình sau:

0x + 2y = 0

0x + y = 0

4x + 0y = 6

x + 0y = 0

(Hoạt động nhóm)

- Nêu nghiệm tổng quát các phương trình

- Đường thẳng biểu diễn tập hợp nghiệm của mỗi phương trình là đường thẳng nào?

Treo bảng phụ ghi phần tổng quát SGK


	Học sinh chú ý lắng nghe

Học sinh thực hiện câu hỏi 3? Một em lên bảng thực hiện .

Học sinh lên bảng vẽ đường thẳng y = 2x – 1 trên hệ trục toạ độ.

HS trả lời

HS trả lời

Học sinh hoạt động nhóm

Nửa lớp làm câu a,d

a) [image: image1182.wmf]0; 
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Nửa còn lại làm câu b,c

b) [image: image1184.wmf]3
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Học sinh treo kết quả hoạt động nhóm lên bảng.


	2) Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.

    +Xét phương trình : 2x – y = 1

CT NTQ: (x; 2x-1) hoặc viết
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- Tập nghiệm 

S={x; 2x-1/x[image: image1187.wmf]Î

R}

- Trên mặt phẳng tọa độ

 là đường thẳng y=2x-1

+ Xét phương trình 0x+2y =4

Ta nhận thấy phương trình có nghiệm với mọi x và y=2 nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình là (x; 2 )               
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Đồ thị                          
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+ Xét phương trình 4x+0y =6

Ta nhận thấy phương trình có nghiệm với mọi x và x=1,5 nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình là (1,5; y) 
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Đồ thị:                                                                

[image: image1191.emf]B

1,5

y x

O


Tổng quát: ( SGK)

	C - Hoạt động luyện tập – 5 phút

Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học trong bài
PP: Vấn đáp, thuyết trình.

	   Phương trình bậc nhất hai ẩn là gì? Nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn? Có bao nhiêu nghiệm số?

Cho học sinh làm bài 2a; sgk
	Một học sinh trả lời

Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn

Một học sinh vẽ đường thẳng
	


	D – Tìm tòi, mở rộng – 1 phút

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	- Học bài

- Làm BTVN  bài 1,2,3 SGK, SBT. Đọc mục có thể em chưa biết. trang 8


Ngày soạn:  17/12/2021

Ngày dạy:  18 /12/2021

CHỦ ĐỀ: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Thời gian: 01 tiết 30

I. Mục tiêu: 

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của nó. Xác định được tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn hình học được tập nghiệm đó.

- Xác định được mối quan hệ giữa số nghiệm của một hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn và số giao điểm của đồ thị hai hàm bậc nhất.

- Biến đổi tương đương được hệ phương trình. 

2. Năng lực
· Biết cách tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường biểu diễn tập nghiệm của một phương trình  bậc nhất hai ẩn.
· Rèn kĩ năng chính xác, kĩ năng trình bày khoa học bài toán.
3. Phẩm chất

- Nghiêm túc và hứng thú học tập.

- Yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Ti vi, máy tính, máy vi tính, giáo án, sách, phấn màu, 

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1.Ổn định (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ dạy)                                                                    

3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’)

Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, năng lực khái quát hóa, năng lực sử dụng ngôn ngữ,…

	HS1: Nêu kn pt bậc nhất hai ẩn, Lấy ví dụ minh hoạ và viết nghiệm TQ của pt đó.

HS2: Cho hai phương trình [image: image1192.wmf]2 3
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 , kiểm tra xem cặp (x;y)=(2;-1) có phải nghiệm của mỗi phương trình trên không?
Giáo viên nhận xét cho điểm.

GV: Trong bài tập trên hai phương trình 2x + y = 3 và x-2y=4 có cặp số (2;-1) vừa là nghiệm của pt thứ nhất; vừa là nghiệm của phương trình thứ hai. Ta nói rằng cặp số (2; 1) là một nghiệm của hệ phương trình
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Vậy hệ phương trình là gì? Ta nghiên cứu bài mới
	2 HS lên bảng kiểm tra

    Học sinh dưới lớp nhận xét bài làm của bạn
	HS 2:

  Thay x = 2; y = -1 vào vế trái phương trình 2x + y = 3 ta được  2.2+(-1)=3=VP.

Thay x = 2; y = - 1 vào vế trái của phương trình x – 2y = 4 ta được 

2 – 2.( - 1) = 4 = VP. 

Vậy cặp số (2; - 1) là nghiệm của hai phương trình đã cho.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức – 30p

- Mục tiêu: HS nêu được khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, nêu được khái niệm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số.

HS minh họa được tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng hình vẽ

HS nêu được khái niệm hai phương trình tương đương, sử dụng tốt kí hiệu (
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	Trong biểu thức trên hai phương trình bậc nhất hai ẩn 2x+y=3  và x - 2y = 4 có cặp số (2; -1) vừa là nghiệm của phương trình thứ nhất vừa là nghiệm của phương trình thứ hai: 

Ta nói cặp số (2; -1) là một nghiệm của hệ:
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? Em hiểu thế nào là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số?

? Nghiệm của hệ là gì?
Gv yêu cầu hs đọc “ tổng quát” sgk
	Một học sinh đọc phần tổng quát 
	1. Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
    Tổng quát: Cho hệ pt bậc nhất hai ẩn

[image: image1196.wmf](d)

  (d')

     

'''

axbyc

axbyc

ì

ï

í

ï

î

+=

+=

 (I)

- Nếu 2 pt có ngh chung (x0; y0) thì  x0; y0 là ngh của hệ (I)

- Nếu 2 pt không có nghiệm chung ta nói hệ (I) vô nghiệm

- Giải hệ pt là tìm tất cả các ngh của nó.

	Cho HS làm ?2.

(Hoạt động cá nhân)

Giới thiệu mối liên hệ giữa nghiệm của hệ phương trình với giao điểm chung của hai đường thẳng

- Để xét xem một hệ phương trình có thể có bao nhiêu nghiệm, ta xét các ví dụ sau:

VD1

VD2; (như ND)
Giáo viên đưa ví dụ lên bảng và yêu cầu : Hãy biến đổi các phương trình trên về dạng hàm số bậc nhất, rồi xét xem hai đường thẳng có vị trí tương đối thếnào với nhau 
Ví dụ 3: Hệ có bao nhiêu nghiệm?
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? Vậy có thể nhận biết được số nghiệm của một hệ pt bậc nhất hai ẩn qua vị trí tương đối của hai đt ứng với 2 pt của hệ như thế nào?
	Làm  ?2
Một học sinh lên bảng thực hiện
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HS: Hệ có Vô số nghiệm vì 2 đường thẳng trùng nhau

Một học sinh phát biểu , các học sinh khác bổ sung.
	2.Minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Tập nghiệm của hệ (I) được biểu diễn bởi tập hợp các điểm chung của hai đường thẳng có phương trình là hai phương trình của hệ

Ví dụ 1: Xét hệ phương trình
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hai đường thẳng này có [image: image1202.wmf]'

aa
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nên chúng cắt nhau. Giao điểm của hai đường thẳng là M(2; 1)  là nghiệm duy nhất của hệ
Ví dụ 2: Xét hệ phương trình
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(3) [image: image1204.wmf]Û

y = 3/2x + 3
(2) [image: image1205.wmf]Û

y = 3/2x – 3/2
Hai đường thẳng có hệ số a = a’ nên chúng là hai đường thẳng song song hệ phương trình vô nghiệm

Tổng quát:
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(d) cắt (d’)[image: image1207.wmf]Þ

hệ có 1 ngh dnhất
(d) trùng (d’)[image: image1208.wmf]Þ

 hệ có vô số ngh
(d) cắt (d’)[image: image1209.wmf]Þ

 hệ vô ngh.

	?Thế nào là hai phương trình tương đương?

Tương tự như vậy thế nào là hai hệ phương trình tương đương?

Ký hiệu hai phương trình tương đương “ (”

Lấy VD minh họa.


	Hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập hợp nghiệm.

Nêu định nghĩa.
	3.Hệ phương trình tương đương 
ĐN: SGK - 11

Ví dụ: [image: image1210.wmf]3
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	C - Hoạt động luyện tập – Vận dụng – 5p

Mục tiêu: Học sinh biết số nghiệm của hệ phương trình thông qua công thức của đồ thị hàm số
PP: Vấn đáp, thuyết trình

	Gv treo bảng phụ ghi đề bài
	HS trả lời miệng
1 hs lên bảng thực hiện
	Bài 4-sgk
Bài 5-sgk

	D – Tìm tòi mở rộng – 1p

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	+ Nắm vững số nghiệm của hệ phương trình ứng với vị trí tương đối của hai đường thẳng
+ Làm các bài tập 6;7, 9, 10 sgk

Bài mới

Đọc trước bài: “Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế”

HS: Lăng nghe, ghi chép.


Ngày soạn:  19/12/2021

Ngày dạy:  20 /12/2021

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP HỌC KÌ I
Thời gian: 02 tiết 31 - 32

I. Mục tiêu: 

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức

- Hệ thống được kiến thức trong HK1

- Vận dụng được kiến thức để giải các bài toán thực hiện phép tính, bài tập rút gọn biểu thức và bài tập về hàm số bậc nhất.
2. Năng lực

- Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác.

- Vận dụng thành thạo kiến thức để giải bài tập.

- Rèn kĩ năng chính xác, cẩn thận.

3. Phẩm chất
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.

- Yêu thích môn học.

- Tự tin, tự chủ

II. Chuẩn bị:

- Gv : Ti vi, máy tính, máy vi tính, giáo án, sách, phấn màu, 

- Hs: Đồ dùng học tập, máy tính casio.
III. Tiến trình dạy học:

1.Ổn định (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ dạy)       

3. Nội dung  

  A. Hoạt động luyện tập 

- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức vào dạng bài tập rút gọn biểu thức và các bài toán có liên quan, ôn tập lại kiến thức về hàm số bậc nhất, giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập HPT

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.
Kỹ thuật: HS hoạt động cá nhân, luyện bài tập.
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	1: Ôn tập về căn thức bậc hai  - 10p

Mục tiêu: HS thành thạo tìm ĐKXD và rút gọn bài toán chứa căn, làm đc bài tập phụ.

	GV yêu cầu HS làm bài tập 1

Cho biểu thức:
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a. Tìm đk của x để P có nghĩa.

b. Rút gọn P

c. Tìm x để:

+ P > 0

+ P < 0

+ P = – 1 

GV gọi 1 HS lên bảng làm câu a 

GV đánh giá nhận xét bài làm của HS

GV gọi 1 HS lên bảng làm câu b

GV đánh giá nhận xét bài làm của HS và lưu ý HS phải tìm thêm đk: [image: image1214.wmf]x30

-¹

[image: image1215.wmf]Û

[image: image1216.wmf]x9

¹


 sau đó gọi 1 HS lên bảng làm câu c ý thứ nhất

GV nhận xét sau đó gọi 1 HS lên bảng làm ý thứ 2

GV nhận xét, chữa bài, sau đó gọi 1 HS lên bảng làm câu cuối

GV nhận xét bài làm của HS và nhấn mạnh lại cách giải dạng toán này
	HS suy nghĩ làm bài 1

1 HS lên bảng làm câu a, HS dưới lớp làm vào vở

P có nghĩa 
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Vậy x > 0 và [image: image1227.wmf]x4
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 thì P có nghĩa

HS lớp nhận xét, chữa bài

HS:
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HS lớp nhận xét, chữa bài 

HS:

ĐK: x > 0 và [image: image1241.wmf]x4
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Ta có: P > 0
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 x > 9 (tm ĐK)

Vậy với x > 9 thì P > 0

HS lớp nhận xét, chữa bài

HS:

Ta có: P < 0
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 x < 9 

Kết hợp với ĐK ta được:

0 < x < 9 và [image: image1256.wmf]x4

¹

 thì P < 0

HS lớp chữa bài

HS: Ta có:

ĐK : x > 0;[image: image1257.wmf]x4
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; [image: image1258.wmf]x9
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P = – 1 
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(tm đk: x > 0;[image: image1283.wmf]x4
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; [image: image1284.wmf]x9
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Vậy với x = [image: image1285.wmf]9

16

 thì P = – 1

HS lớp nhận xét chữa bài
	1. Bài 1: Cho biểu thức:
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a. Tìm đk của x để P có nghĩa.

b. Rút gọn P

c. Tìm x để:

+ P > 0

+ P < 0

+ P = – 1 

Giải:

P có nghĩa 
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Vậy x > 0 và [image: image1298.wmf]x4
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 thì P có nghĩa
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c. ĐK: x > 0 và [image: image1312.wmf]x4
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Ta có: P > 0
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 x > 9 (tm ĐK)

Vậy với x > 9 thì P > 0

Ta có:

ĐK : x > 0;[image: image1320.wmf]x4

¹

; [image: image1321.wmf]x9
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P = – 1 
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(tm đk: x > 0;[image: image1346.wmf]x4
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; [image: image1347.wmf]x9
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Vậy với x = [image: image1348.wmf]9
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 thì P = – 1

	2: Ôn tập về hàm số bậc nhất – 10p

Mục tiêu: Tìm được phương trình hàm số, viết được phương trình hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

	Gv yêu cầu HS là bài tập 2: Cho đường thẳng (d) :

 y = (m – 2)x + n (m [image: image1349.wmf]¹

2)

Tìm m , n trong mỗi trường hợp sau :

a. (d) đi qua A(– 1; 2) và B(3; – 4)

b. (d) đi qua  C(1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng (d1): y = 2x + 1

c. (d) đi qua D( – 2 ; 3) và song song với đường thẳng (d2) : 3x + 2y = 1

GV gọi 1 HS lên bảng làm câu a

GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS

b. GV : 2 đt vuông góc với nhau khi nào ?

GV : gọi 1 HS lên bảng làm câu b

GV nhận xét bài làm của HS

c. GV : đt (d2) đã có dạng của hsố bậc nhất chưa ?

GV : trước hết hãy viết (d2) về dạng y = ax + b

GV gọi 1 HS lên bảng làm câu c

GV đánh giá nhận xét bài làm của HS và sửa sai nếu có
	HS lớp suy nghĩ làm bài tập 2

1 HS lên bảng làm câu a:

+ Vì A(– 1; 2) [image: image1350.wmf]Î

(d) nên ta có :

2 = (m – 2)(– 1) + n

[image: image1351.wmf]Û

– m + 2 + n = 2

[image: image1352.wmf]Û

m – n = 0 (1)

+ Vì B(3; – 4) [image: image1353.wmf]Î

(d) nên ta có :

– 4 = (m – 2).3 + n

[image: image1354.wmf]Û

 3m – 6 + n = – 4 
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3m + n = 2 (2)

Từ (1) và (2) ta có hpt :
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HS lớp nhận xét, chữa bài

HS: Khi tích 2 hệ số góc = – 1

 HS :

Vì (d) vuông góc với (d1) nên ta có: (m – 2). 2 = – 1 

[image: image1361.wmf]Û
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[image: image1363.wmf]Û

m = [image: image1364.wmf]3

2


[image: image1365.wmf]Þ

(d) : y = [image: image1366.wmf]1

2

-

x + n

+ Vì C(1 ; 2) [image: image1367.wmf]Î

(d) nên ta có :

2 = [image: image1368.wmf]1

2

-

.1 + n 

[image: image1369.wmf]Û

 n [image: image1370.wmf]1

2

-

 = 2 [image: image1371.wmf]Û

 n = [image: image1372.wmf]5

2


Vậy m = [image: image1373.wmf]3

2

 ; n = [image: image1374.wmf]5

2


HS lớp nhận xét, chữa bài

HS trả lời

HS :

Ta có : 3x + 2y = 1 

[image: image1375.wmf]Û

 y = [image: image1376.wmf]3

2

-

x + [image: image1377.wmf]1

2


HS :

Vì (d) song song với (d2) nên ta có :

m – 2 = [image: image1378.wmf]3

2

-

 và n [image: image1379.wmf]¹

[image: image1380.wmf]1

2


[image: image1381.wmf]Û

m = [image: image1382.wmf]1

2

 và n [image: image1383.wmf]¹

[image: image1384.wmf]1

2


[image: image1385.wmf]Þ

(d) : y = [image: image1386.wmf]1

2

x + n

+ Vì F( – 2 ; 3) [image: image1387.wmf]Î

(d) nên ta có :

3 = [image: image1388.wmf]1

2

(– 2) + n 

[image: image1389.wmf]Û

 n – 1 = 3 [image: image1390.wmf]Û

 n = 4 (tm)

Vậy m = [image: image1391.wmf]1

2

 và n = 4

HS lớp chữa bài
	2. Bài 2:

Cho đường thẳng (d) :

 y = (m – 2)x + n (m [image: image1392.wmf]¹

2)

Tìm m , n trong mỗi trường hợp sau :

a) (d) đi qua A(– 1; 2) và B(3; – 4)

b) (d) đi qua  C(1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng (d1): y = 2x + 1

c) (d) đi qua D( – 2 ; 3) và song song với đường thẳng (d2) : 3x + 2y = 1

Giải:

a) + Vì A(– 1; 2) [image: image1393.wmf]Î

(d) nên ta có: 2 = (m – 2)(– 1) + n

[image: image1394.wmf]Û

– m + 2 + n = 2

[image: image1395.wmf]Û

m – n = 0 (1)

+ Vì B(3; – 4) [image: image1396.wmf]Î

(d) nên ta có: – 4 = (m – 2).3 + n

[image: image1397.wmf]Û

 3m – 6 + n = – 4 

[image: image1398.wmf]Û

3m + n = 2 (2)

Từ (1) và (2) ta có hpt :

[image: image1399.wmf]mn0
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[image: image1400.wmf]Û

[image: image1401.wmf]4m2
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[image: image1402.wmf]Û

[image: image1403.wmf]1
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b) Vì (d) vuông góc với (d1) nên ta có: (m – 2). 2 = – 1 

[image: image1404.wmf]Û

m – 2 = [image: image1405.wmf]1

2

-

[image: image1406.wmf]Û

m = [image: image1407.wmf]3

2


[image: image1408.wmf]Þ

(d) : y = [image: image1409.wmf]1

2

-

x + n

+ Vì C(1 ; 2) [image: image1410.wmf]Î

(d) nên ta có: 2 = [image: image1411.wmf]1

2

-

.1 + n 

[image: image1412.wmf]Û

 n [image: image1413.wmf]1

2

-

 = 2 [image: image1414.wmf]Û

 n = [image: image1415.wmf]5

2


Vậy m = [image: image1416.wmf]3

2

 ; n = [image: image1417.wmf]5

2


c) Ta có: 3x + 2y = 1 

[image: image1418.wmf]Û

 y = [image: image1419.wmf]3

2

-

x + [image: image1420.wmf]1

2


Vì (d) song song với (d2) nên ta có :

m – 2 = [image: image1421.wmf]3

2

-

 và n [image: image1422.wmf]¹

[image: image1423.wmf]1

2


[image: image1424.wmf]Û

m = [image: image1425.wmf]1

2

 và n [image: image1426.wmf]¹

[image: image1427.wmf]1

2


[image: image1428.wmf]Þ

(d) : y = [image: image1429.wmf]1

2

x + n

+ Vì F( – 2 ; 3) [image: image1430.wmf]Î

(d) nên ta có: 3 = [image: image1431.wmf]1

2

(– 2) + n 

[image: image1432.wmf]Û

 n – 1 = 3 [image: image1433.wmf]Û

 n = 4 (tm)

Vậy m = [image: image1434.wmf]1

2

 và n = 4

	B. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	- Ôn tập và nắm vững các kiến thức cùng các dạng bài tập đã chữa

- Tiết sau kiểm tra học kỳ I cả đại số và hình học.

- HS về tự luyện các dạng bài có trong bài học, chuẩn bị tiết kiểm tra học kỳ 1


Ngày soạn:  28/12/2021




Ngày dạy:  29 /12/2021 
CHỦ ĐỀ: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I
Thời gian: 02 tiết từ tiết 33 - 34

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022
TỔ: TOÁN – TIN – CÔNG NGHỆ


  Môn: TOÁN – LỚP 9







     Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


(Đề kiểm tra gồm 2 trang)



         ------------------ 
Phần 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm)

Học sinh chọn một phương án đúng nhất ở mỗi câu và viết phương án chọn vào bài làm.

Câu 1: Căn bậc hai số học của 49 là:

A. 7


B. - 7


C.  ± 7



D.  
[image: image1435.wmf]7

±

  

Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

A.  y = 2x2

B.  y = 1 - 
[image: image1436.wmf]1

x

 

C. y = 2x + 1


D. y = x2 + 1

Câu 3:  Hàm số bậc nhất y = (m + 2)x - 1 nghịch biến trên R khi:
A.  m > 2

B.  m < - 2  

C.  m <  2 


D.  m > - 2 

Câu 4: Nếu đường thằng y = ax + 5 đi qua điểm (1; 6) thì hệ số góc a bằng:

A. 1


B.  -1


C.  2



D.  -2 

Câu 5: Đường thẳng nào sau đây trùng với đường thẳng y = 3x + 5. 
A. y = 3x 

B. y = 5 – 3x

C. y = 3x -  2
              
 D. y = 5 + 3x

Câu 6:  Đường thẳng y = ( m – 3)x + 1 song song với đường thẳng y = 2x khi:

A. m = 2

B. m = 5

C. m = 1


D. m =  – 1 

Câu 7: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của:

A.  ba đường phân giác trong của tam giác.

B.  ba đường trung tuyến của tam giác.

C.  ba đường cao của tam giác.



D.  ba đường trung trực của tam giác.

Câu 8: Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là:

A. tam giác nhọn.



B. tam giác tù.


C. tam giác vuông.



D. trung điểm của cạnh huyền.

Câu 9: Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì:

A. vuông góc với dây ấy.


B. song song với dây ấy.

C. cắt dây ấy.




D. trùng dây ấy.
Câu 10:  Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó:

A. cắt đường tròn tại hai điểm.

B. đi qua tâm của đường tròn.

C. không giao nhau với đường tròn.

D. vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

Câu 11: Cho hình vẽ. Hai tiếp tuyến tại A và B cắt nhau tại M. 

Khẳng định nào sau đây sai?
A. MA = MB                     
           B.  
[image: image1437.wmf]ˆˆ

AOM = BOM

 
C.  MO = MA

           
[image: image1438.wmf]ˆˆ

D.  AMOBMO

=


Câu 12: Cho đường tròn (O; 15 cm) và dây cung AB = 24 cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là:

A.  12 cm


B. 9 cm


C. 6 cm


D. 8 cm

Phần 2. PHẦN TỰ LUẬN (7,00 điểm)

Câu 13: ( 2,00 điểm)

a) Tính: 
[image: image1439.wmf]54

6

 

b) Biến đổi biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:  
[image: image1440.wmf]22

2524

-

 

c) Rút gọn biểu thức:  
[image: image1441.wmf]ab+ba1

:  

aba-b

>>¹

   vôùi a0 , b0 , a b


Câu 14: ( 2,50 điểm)  

       a) Trên cùng mặt phẳng toạ độ, vẽ đồ thị các hàm số: y = 2x – 1  và  y = x – 2 

       b)  Gọi M là giao điểm của hai đồ thị trên. Tìm toạ độ của M bằng phép tính.

Câu 15: (2,50 điểm)  Cho nửa đường tròn tâm (O) đường kính AB = 2R. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn vẽ các tia Ax và By vuông góc với AB.  Qua điểm M thuộc nửa đường tròn(M khác A và B), kẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax và By theo thứ tự tại C và E.

a) Chứng minh rằng CE = AC + BE

b) Chứng minh rằng CÔE = 900
c) Chứng minh rằng AC.BE = R2
----- Hết -----  

Ngày soạn:  28/12/2021




Ngày dạy:  29 /12/2021 
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP HỌC KÌ I
Thời gian: 01 tiết từ tiết 35

I. Mục tiêu: 

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức

- Hệ thống được kiến thức trong HK1

- Vận dụng được kiến thức để giải các bài toán thực hiện phép tính, bài tập rút gọn biểu thức và bài tập về hàm số bậc nhất.
2. Năng lực

- Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác.

- Vận dụng thành thạo kiến thức để giải bài tập.

- Rèn kĩ năng chính xác, cẩn thận.

3. Phẩm chất
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.

- Yêu thích môn học.

- Tự tin, tự chủ

II. Chuẩn bị:

- Gv : Ti vi, máy tính, máy vi tính, giáo án, sách, phấn màu, 

- Hs: Đồ dùng học tập, máy tính casio.
III. Tiến trình dạy học:

1.Ổn định (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ dạy)       

3. Nội dung  

  A. Hoạt động luyện tập 

- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức vào dạng bài tập rút gọn biểu thức và các bài toán có liên quan, ôn tập lại kiến thức về hàm số bậc nhất, giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập HPT

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.
Kỹ thuật: HS hoạt động cá nhân, luyện bài tập.
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

 (Khoanh tròn vào khẳng định đúng trong các câu sau)

Câu 1:[image: image1442.wmf]126

x

-

 có nghĩa khi:

A. x [image: image1443.wmf]³

 - 2;   

B. x[image: image1444.wmf]£

 2  ;

C. x > -2  ;

D. x <2.

Câu 2:Kết quả của phép khai căn [image: image1445.wmf][image: image1446.wmf]2

(411)

-

 là:
         A. 4 - [image: image1447.wmf]11


          B. -4 - [image: image1448.wmf]11



C. [image: image1449.wmf]11

- 4

D. [image: image1450.wmf]11

 + 4.

Câu 3: Rút gọn các biểu thức [image: image1451.wmf]27

5

12

4

3

3

-

+

 được

        A.  4[image: image1452.wmf]3

                      B. 26[image: image1453.wmf]3


C. -26[image: image1454.wmf]3

                  
D.  -4[image: image1455.wmf]3


Câu 4:[image: image1456.wmf]81

x

-[image: image1457.wmf]16

x

 =15 khi đó x bằng:

      A.  3                     
 B.  9                  
C.  -9                  D.  Không có giá trị nào của x

Câu 5: Cho hai đường thẳng:   y = ax + 2 và  y = 3x + 5 song song với nhau khi:

    A.  a  = 3 ;        
      B. a[image: image1458.wmf]¹

3  ;       

C.  a[image: image1459.wmf]¹

-3  ;              D.  a = -3  

Câu 6: Hệ phương trình: [image: image1460.wmf]25

4

xy

xy
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ì
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î

 Có nghiệm là:

     A. (3; -1)               B. (3; 1)            

C.  (1; 3)                D. Kết quả khác
Câu 7: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường :

A. Trung tuyến         B. Phân giác                  
C. Đường cao        D. Trung trực

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây là sai:

A. sin B= cos C       B. sin C= cos B             
C. tan B = cot A     D. cot B = tan C

Câu 9:Cho [image: image1461.wmf]D

DEF  có [image: image1462.wmf]D

Ù

= 900, đường cao DH thì  DH2 bằng

    A.   FH.EF              B. HE.HF        

 C. EH. EF           D. DF.EF

Câu10: Tam giác ABC có [image: image1463.wmf]A

Ù

=900 , BC = 18cm và [image: image1464.wmf]B

Ù

= 600 thì AC bằng:

   A.  9[image: image1465.wmf]2

cm                       B.  18cm                      C.  9[image: image1466.wmf]3

cm                 D. 6 [image: image1467.wmf]3

cm

Câu 11: Cho đường tròn (O) có bán kính R = 10 cm. Một dây cung AB = 16 cm của (O) . Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là :

   A.  6cm               B.12cm             C. [image: image1468.wmf]156

cm              D. Một đáp số khác

Câu 12: Cho đường tròn (O; 3cm) và đường tròn (O’; 5cm), biết OO’ = 4cm

A. (O) cắt (O’)                                                                 B. (O) tiếp xúc (O’)      

C. (O) và (O’) không giao nhau                                      D. (O) và (O’) đựng nhau

PHẦN II. TỰ LUẬN 
Câu 13: 

Cho biểu thức :      A = [image: image1469.wmf]1
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a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm giá trị của x để A = 4

Câu 14: 

Cho hàm số bậc nhất: y = (m+1)x - 2m (1)

a. Tìm m để hàm số trên là hàm số bậc nhất.

b. Tìm m để đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số y = 3x +6.

c. Chứng minh rằng đồ thị hàm số (1) luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi m.

Câu 15: 
Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Đường tròn tâm E đường kính BH cắt cạnh AB ở M và đường tròn tâm I đường kính CH cắt cạnh AC ở N.

a) Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.

b) Cho biết: AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

c) Chứng minh rằng MN là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (E) và (I).

ĐÁP ÁN 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	A
	A


PHẦN II. TỰ LUẬN  

Câu 13 a)


           ĐKXĐ:  x > 0, [image: image1470.wmf]  1
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A = [image: image1471.wmf]1
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 Vậy biểu thức   A = [image: image1475.wmf]2(1)

x

+

                                                     

b) 

  Với x > 0 và x ( 1, ta có:

                A = 4   [image: image1476.wmf]Û

[image: image1477.wmf]2(1)

x

+

= 4



                         

[image: image1478.wmf] + 1 2 1

xx
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 ( Không thỏa mãn ĐK) 





  Vậy không có giá trị nào của x để A = 4                                   

Câu 14: 
a. Để hàm số trên là hàm số bậc nhất thì: m + 1 [image: image1479.wmf]¹

 0  [image: image1480.wmf]Û

 m  [image: image1481.wmf]¹

 -1                          

b. Để đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số y = 3x+6 thì:[image: image1482.wmf]î
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[image: image1483.wmf]Û
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[image: image1485.wmf]Û

 m= 2.  Vậy m = 2 thì đồ thị hàm số (1) song song với đồ thị hàm số y= 3x+6.             

c. Gọi M([image: image1486.wmf]0

0

;

y

x

) là điểm cố định mà đồ thị (1) luôn đi qua. Khi đó, phương trình:

y[image: image1487.wmf]0

 = (m+1)x[image: image1488.wmf]0

 - 2m luôn có nghiệm với mọi m                                
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 phương trình: mx[image: image1490.wmf]0

-2m + x[image: image1491.wmf]0

- y[image: image1492.wmf]0

= 0 luôn có nghiệm với mọi m
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 phương trình: m(x[image: image1494.wmf]0

-2) + (x[image: image1495.wmf]0

- y[image: image1496.wmf]0
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 Vậy đồ thị hàm số (1) luôn đi qua điểm M(2;2) cố định.    
Câu 15 :
Vẽ hình ghi GT và KL đúng   


a) Lập luận và chỉ ra được: [image: image1501.wmf]·
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 Kết luận tứ giác AMHN là hình chữ nhật

b) - Giải thích: MN = AH



 

    - Tính được: BC = [image: image1504.wmf]22

68

+

= 10 (cm)



    - Tính được: AH = [image: image1505.wmf].

ABAC

BC

 =  4,8 (cm)

 

    - Kết luận:    MN = 4,8 (cm) 

c) 

Tứ giác AMHN là hình chữ nhật, suy ra: [image: image1506.wmf]2
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 Tam giác MEH cân tại E, suy ra: [image: image1508.wmf]1

M

Ù

= [image: image1509.wmf]1

H

Ù




[image: image1510.wmf]1

H

Ù

+[image: image1511.wmf]2

H

Ù

= [image: image1512.wmf]·

0

90

BHA

=

 (AH [image: image1513.wmf]^

BC)


                     

[image: image1514.wmf]Þ

[image: image1515.wmf]1

M

Ù

+[image: image1516.wmf]2

M

Ù

=  900 [image: image1517.wmf]Þ

[image: image1518.wmf]·

EMN

=

 900[image: image1519.wmf]Þ

EM [image: image1520.wmf]^

MN tại M [image: image1521.wmf]Î

(E)
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MN là tiếp tuyến của đường tròn (E)

- Chứng minh tương tự ta cũng có MN là tiếp tuyến của đường tròn (I)        

- Kết luận: MN là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (E) và (I).               
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Phần 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm)

Học sinh chọn một phương án đúng nhất ở mỗi câu và viết phương án chọn vào bài làm.

Câu 1: Căn bậc hai số học của 49 là:

A. 7


B. - 7


C.  ± 7



D.  
[image: image1523.wmf]7

±

  

Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

A.  y = 2x2

B.  y = 1 - 
[image: image1524.wmf]1

x

 

C. y = 2x + 1


D. y = x2 + 1

Câu 3:  Hàm số bậc nhất y = (m + 2)x - 1 nghịch biến trên R khi:
A.  m > 2

B.  m < - 2  

C.  m <  2 


D.  m > - 2 

Câu 4: Nếu đường thằng y = ax + 5 đi qua điểm (1; 6) thì hệ số góc a bằng:

A. 1


B.  -1


C.  2



D.  -2 

Câu 5: Đường thẳng nào sau đây trùng với đường thẳng y = 3x + 5. 
A. y = 3x 

B. y = 5 – 3x

C. y = 3x -  2
              
 D. y = 5 + 3x

Câu 6:  Đường thẳng y = ( m – 3)x + 1 song song với đường thẳng y = 2x khi:

A. m = 2

B. m = 5

C. m = 1


D. m =  – 1 

Câu 7: Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của:

A.  ba đường phân giác trong của tam giác.

B.  ba đường trung tuyến của tam giác.

C.  ba đường cao của tam giác.



D.  ba đường trung trực của tam giác.

Câu 8: Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là:

A. tam giác nhọn.



B. tam giác tù.


C. tam giác vuông.



D. trung điểm của cạnh huyền.

Câu 9: Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì:

A. vuông góc với dây ấy.


B. song song với dây ấy.

C. cắt dây ấy.




D. trùng dây ấy.
Câu 10:  Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó:

A. cắt đường tròn tại hai điểm.

B. đi qua tâm của đường tròn.

C. không giao nhau với đường tròn.

D. vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

Câu 11: Cho hình vẽ. Hai tiếp tuyến tại A và B cắt nhau tại M. 

Khẳng định nào sau đây sai?
A. MA = MB                     
           B.  
[image: image1525.wmf]ˆˆ

AOM = BOM

 
C.  MO = MA

           
[image: image1526.wmf]ˆˆ

D.  AMOBMO

=


Câu 12: Cho đường tròn (O; 15 cm) và dây cung AB = 24 cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là:

A.  12 cm


B. 9 cm


C. 6 cm


D. 8 cm

Phần 2. PHẦN TỰ LUẬN (7,00 điểm)

Câu 13: ( 2,00 điểm)

d) Tính: 
[image: image1527.wmf]54

6

 

e) Biến đổi biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:  
[image: image1528.wmf]22

2524

-

 

f) Rút gọn biểu thức:  
[image: image1529.wmf]ab+ba1

:  

aba-b

>>¹

   vôùi a0 , b0 , a b


Câu 14: ( 2,50 điểm)  

       a) Trên cùng mặt phẳng toạ độ, vẽ đồ thị các hàm số: y = 2x – 1  và  y = x – 2 

       b)  Gọi M là giao điểm của hai đồ thị trên. Tìm toạ độ của M bằng phép tính.

Câu 15: (2,50 điểm)  Cho nửa đường tròn tâm (O) đường kính AB = 2R. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn vẽ các tia Ax và By vuông góc với AB.  Qua điểm M thuộc nửa đường tròn(M khác A và B), kẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax và By theo thứ tự tại C và E.

a) Chứng minh rằng CE = AC + BE

b) Chứng minh rằng CÔE = 900
c) Chứng minh rằng AC.BE = R2
----- Hết -----  

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC 2021 - 2022

Phần 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi câu chọn đúng 0,25 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	C
	B
	A
	D
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	B


Phần 2. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 13

(2,00đ)
	a)  Tính: 
[image: image1530.wmf]5454

6

6

       93

=

==

 
	0,5đ

0,25đ



	
	b)  Biến đổi biểu thức dưới dấu căn thành tích rồi tính: 
[image: image1531.wmf]22

2524

-

     

Ta có   
[image: image1532.wmf]22

2524(2524)(2524)

49.17
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==


	0,5đ

0,25đ

	
	c) Rút gọn biểu thức:  
[image: image1533.wmf]ab+ba1

:  

aba-b

ab(ab)

.(ab)

ab

(ab)(ab)

ab

>>¹

+

-

=+-

=-

   vôùi a0 , b0 , a b

= 



	0,25đ

0,25đ



	Câu 14

(2,50đ)
	a)Trên cùng mặt phẳng toạ độ, vẽ đồ thị các hàm số: y = 2x – 1  và  y = x – 2 

Bảng giá trị: y = 2x -1

x

0

0,5

y = 2x – 1
-1

0

Bảng giá trị: y = x -2

x

0

2

y = x – 2
-2

0

-  Vẽ đúng đồ thị: 


	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	
	b)  Gọi M là giao điểm của hai đồ thị trên. Tìm toạ độ của M bằng phép tính.

Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình:

 2x – 1 = x - 2  (  x = -1

Thay x = -1 vào hàm số y = x - 2 ta được y =  - 1- 2 = -3 

Vậy tọa độ giao điểm M( -1; -3)


	0,5đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 15

(2,50đ)


	Vẽ hình + GT, KL

[image: image1534.emf]B

E

y
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M

C
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	0,5đ

	
	a) Chứng minh rằng CE = AC + BE

Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: CA = CM ; ME = BE

Do đó CE = CM + ME = CA + BE


	0,25đ

0,25đ

	
	b) Chứng minh rằng CÔE = 900
Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ta có:

OC là tia phân giác của góc AOM (  Ô1 = Ô2
OE là tia phân giác của góc BOM ( Ô3 = Ô4
Mà Ô1 + Ô2 + Ô3 + Ô4 = 1800 ( 2(Ô2 + Ô3) = 1800 

( Ô2 + Ô3 = 900 hay 
[image: image1535.wmf]·

0

COE90
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	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	
	c) Chứng minh rằng AC . BE = R2
Ta có  CA = CM ; BE = ME

(AC . BE = CM . ME (1)
Xét tam giác vuông OCE đường cao OM có: OM2 = CM . ME ( hệ thức lượng)(2)

Từ (1) và (2) suy ra: AC . BE = OM2 = R2( vì OM là bán kính của nửa đường tròn)

Vậy AC.BE = R2
	0,25đ

0,25đ




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I –  MÔN : TOÁN 9 – NĂM HỌC 2021 - 2022

	Chủ đề chính
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Các phép biến đổi căn thức bậc hai, rút gọn biểu thức.
	Nhận biết được căn bậc hai số học của một số. Biết biến đổi biểu thức lấy căn.
	
	
	Biết rút gọn phan thức.
	

	Số câu

Số điểm    

Tỉ lệ %
	1(câu 1)

0,25đ
	2(câu 13a, b)

1,5đ
	
	
	
	
	
	1(câu 13c)

0,5đ
	4

2,25đ

	Hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số 

y = ax + b
	Nhận biết được hàm số bậc nhất, hàm số đồng biến, nghịch biến, đường thẳng trùng nhau.
	Nắm được cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b. Tìm tọa độ giao điểm.
	
	
	

	Số câu

Số điểm    

Tỉ lệ %
	5(câu 2,3,4,5,6)

1,25đ
	
	
	1(câu 14 a, b)

2,5đ
	
	
	
	
	6

3,75đ

	Đường tròn
	Biết vẽ hình,  ghi gt, kl và nhận biết được tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
	Nắm được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
	Vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau tính số đo của góc.
	Vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh 
	

	Số câu

Số điểm    

Tỉ lệ %
	6( câu 7,8,9,10,11,12)

1,5đ
	1

0,5đ
	
	1(câu 15 a)

0,5đ
	
	1(câu 15b)

1đ
	
	1(câu 15c)

0,5đ
	10

4đ

	Số câu

Số điểm      

Tỉ lệ %
	15

5,0 điểm

50 %
	2

3,0 điểm

30 %
	1

1 điểm

10 %
	2

1 điểm

10 %
	20

10 điểm

100 %


BẢNG ĐẶC TẢ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 9 

HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN.

NĂM HỌC: 2021 - 2022

	STT
	Nội dung kiến thức chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1
	Các phép biến đổi căn thức bậc hai, rút gọn biểu thức.
	Nhận biết: 

- Nhận biết được căn bậc hai số học và biết cách tính căn bậc hai.

- Biết rút gọn biểu thức.

- Biết biến đổi biểu thức lấy căn dưới dạng một tích.

Thông hiểu: 

- Hiểu và vận dụng vào để giải các bài tập đơn giản.

- Hiểu được biểu thức lấy căn biến đổi từ hằng đẳng thức.

Vận dụng thấp:

-Biết vận dụng để giải các bài tập có căn bậc hai cho trong đề.

Vận dụng cao: 

-Vận dụng cách phân tích đa thức rồi rút gọn.
	3
	
	
	1
	4

	2
	Hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số y = ax + b
	Nhận biết: 

- Nhận biết được hàm số bậc nhất, hàm số đồng biến, nghịch biến trên R, đường thẳng trùng nhau, cắt nhau..

Thông hiểu:

-Hiểu và biết tìm tọa độ giao điểm  của các hàm số.

- Nắm được cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b. Tìm tọa độ giao điểm.
Vận dụng thấp: Không có trong đề thi.

Vận dụng cao: Không có trong đề thi.
	5
	
	1
	
	6

	3
	Đường tròn 
	Nhận biết:

- Biết vẽ hình,  ghi gỉa thiết, kết luận và nhận biết được tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.

Thông hiểu:

- Nắm được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

Vận dụng thấp: 

- Vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau tính số đo của góc.

Vận dụng cao: 
- Vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh.
	7
	1
	1
	1
	10

	Tổng
	
	15
	1
	2
	2
	20

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	75%
	5%
	10%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	75%
	5%
	20%
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